
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  122/QĐ-UBND An Giang, ngày 04 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công tác văn phòng và 
tài chính trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày ngày 15 tháng 9 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày ngày 31 tháng 10 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 
trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-BTC ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 57/TTr-STC ngày 16 
tháng 01 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ lĩnh 
vực công tác văn phòng và tài chính trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Hồ Văn Mừng
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PHỤ LỤC
Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công tác văn phòng và

 tài chính trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

(Kèm theo Quyết định số  122/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 02 năm 2025  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực
Cơ quan thực 

hiện

1

Thanh toán tiền nghỉ phép năm cho cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao 
động do chưa nghỉ hoặc không nghỉ 
hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy 
định của pháp luật.

Công tác
văn phòng

Cơ quan tài chính 
cấp tỉnh, huyện, xã.

2

Thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền 
phụ cấp đi đường khi nghỉ phép cho 
cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy 
định tại Điều 2 Thông tư số 
141/2011/TT-BTC.

Công tác
văn phòng

Cơ quan tài chính 
cấp tỉnh, huyện, xã.

3 Thanh toán tiền công tác phí cho cán 
bộ, công chức, viên chức.

Công tác
văn phòng

Theo phân cấp, ủy 
quyền của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh; thủ 
trưởng các cơ quan, 

đơn vị

4

Thanh toán khoán tiền công tác phí 
theo tháng (Đối với cán bộ cấp xã 
thường xuyên phải đi công tác lưu 
động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc 
các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường 
xuyên đi công tác lưu động trên 10 
ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao 
dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; 
cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, 
kiểm sát, xác minh, tống đạt và các 
nhiệm vụ phải thường xuyên đi công 
tác lưu động khác).

Công tác
văn phòng

Theo phân cấp, ủy 
quyền của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh; thủ 
trưởng các cơ quan, 

đơn vị

5 Thanh toán chi hội nghị. Công tác
văn phòng

Theo phân cấp, ủy 
quyền của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh; thủ 
trưởng các cơ quan, 

đơn vị
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Stt Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực
Cơ quan thực 

hiện

6 Cấp Giấy đi đường cho cán bộ, công 
chức, viên chức đi công tác.

Công tác
văn phòng

Cơ quan chuyên 
môn cấp tỉnh, phòng 

ban cấp huyện, 
UBND xã.

7 Đăng ký xe đi công tác. Công tác
văn phòng

Đơn vị được giao ở 
cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
8 Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Tài chính UBND cấp tỉnh

9 Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách 
cấp huyện Tài chính UBND cấp tỉnh

10 Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách 
cấp xã Tài chính - UBND cấp tỉnh

- UBND cấp huyện

11 Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết 
quả xét duyệt quyết toán năm Tài chính

- Đơn vị dự toán 
cấp trên

- Đơn vị dự toán 
cấp I

- Cơ quan tài chính 
các cấp

12
Quyết định mua sắm tài sản công phục 
vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị trong trường hợp không phải lập 
thành dự án đầu tư

Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh

13 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Tài chính Theo phân cấp của 

HĐND tỉnh

14
Quyết định sử dụng tài sản công để 
tham gia dự án đầu tư theo hình thức 
đối tác công - tư

Tài chính Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh

15 Quyết định điều chuyển tài sản công Tài chính HĐND cấp tỉnh 
hoặc theo phân cấp

16 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt 
động của dự án khi dự án kết thúc Tài chính HĐND cấp tỉnh 

hoặc theo phân cấp

17
Quyết định chuyển đổi công năng sử 
dụng tài sản công trong trường hợp 
không thay đổi đối tượng quản lý, sử 
dụng tài sản công

Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh

18
Quyết định thu hồi tài sản công trong 
trường hợp cơ quan nhà nước được 
giao quản lý, sử dụng tài sản công tự 
nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh
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Stt Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực
Cơ quan thực 

hiện

19

Quyết định thu hồi tài sản công trong 
trường hợp thu hồi tài sản công theo quy 
định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 
1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công

Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh

20 Quyết định bán tài sản công Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh

21

Quyết định bán tài sản công cho người 
duy nhất theo quy định tại khoản 17 
Điều 1 Nghị định 114/2024/NĐ-CP 
ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi 
khoản 2 Điều 25 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ

Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh

22 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu 
giá tài sản công Tài chính Theo phân cấp của 

HĐND tỉnh

23
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, 
không sử dụng được hoặc không còn 
nhu cầu sử dụng trong quá trình thực 
hiện dự án

Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh

24
Thanh toán chi phí liên quan đến bán 
tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất

Tài chính Sở Tài chính

25
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 
nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý

Tài chính UBND cấp tỉnh

26 Quyết định thanh lý tài sản công Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh

27 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Tài chính Theo phân cấp của 
HĐND tỉnh

28 Quyết định xử lý tài sản công trong 
trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Tài chính Theo phân cấp của 

HĐND tỉnh

29
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công 
tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục 
đích kinh doanh, cho thuê

Tài chính Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh

30
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công 
tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục 
đích liên doanh, liên kết

Tài chính Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh

31
Thanh toán chi phí liên quan đến việc 
xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ

Tài chính
- Sở Tài chính;

- Phòng Tài chính 
Kế hoạch
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Stt Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực
Cơ quan thực 

hiện

32 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 
sử dụng vốn đầu tư công. Tài chính

Theo phân cấp, ủy 
quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh

33
Thủ tục trích nộp các khoản thu hồi 
phát hiện qua công tác thanh tra vào 
NSNN

Tài chính Cơ quan tài chính 
các cấp

34 Thống kê, kiểm kê, đánh giá lại, báo 
cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài chính

Cơ quan, tổ chức, 
đơn vị quản lý, sử 
dụng tài sản công

35
Xác lập quyền sở hữu toàn dân và 
chuyển giao công trình điện được đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư

Tài chính

Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh  (trong trường 
hợp cơ quan ký kết 

hợp đồng dự án 
thuộc địa phương 

quản lý)

36 Thanh toán chi phí có liên quan đến 
việc xử lý tài sản công Tài chính

Cơ quan được giao 
nhiệm vụ chủ tài 
khoản tạm giữ

37
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường đường thủy nội địa

Tài chính UBND cấp tỉnh

38
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có 
thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng đường thủy nội địa

Tài chính UBND cấp tỉnh

39
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 
thủy nội địa trong trường hợp bị mất, 
bị hủy hoại

Tài chính UBND cấp tỉnh

40 Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 
thủy nội địa Tài chính UBND cấp tỉnh

41 Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa Tài chính UBND cấp tỉnh

42
Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa thuộc địa phương 
quản lý không thuộc thẩm quyền của 
Thủ tướng Chính phủ

Tài chính UBND cấp tỉnh

43
Khai thác quỹ đất, mặt nước để tạo vốn 
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
đường thủy nội địa

Tài chính UBND cấp tỉnh

44
Thu hồi tài sản để giao cho doanh 
nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư 
vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Tài chính UBND cấp tỉnh
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. LĨNH VỰC CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
1. Thanh toán tiền nghỉ phép năm do chưa nghỉ hoặc không nghỉ hết số ngày 

nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật
1.1 Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Các trường hợp có nhu cầu nghỉ phép năm thì phải trình đơn xin nghỉ 

phép trước 03 ngày làm việc tính từ ngày bắt đầu nghỉ. Đơn xin nghỉ phép hợp lệ phải 
được sự phê duyệt của lãnh đạo đơn vị (trừ trường hợp đột xuất được lãnh đạo đơn vị 
cho phép).

- Bước 2: Vào khoảng tháng 12 hàng năm, trên cơ sở rà soát, đối chiếu chấm 
công của bộ phận chuyên môn, bộ phận tổ chức tổng hợp danh sách, trình lãnh đạo đơn 
vị xem xét, phê duyệt chuyển bộ phận kế toán lập thủ tục thanh toán theo quy định.

1.2 Cách thức thực hiện: Các bộ phận chuyên môn có trường hợp được thanh toán 
tiền không nghỉ phép năm lập danh sách đính kèm hồ sơ có liên quan gửi bộ phận tổ chức 
của đơn vị để tổng hợp, trình lãnh đạo đơn vị xem xét, phê duyệt.

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Đơn xin nghỉ phép năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt: 01 bản chính;
- Giấy đề nghị thanh toán kèm theo Bảng chấm công, danh sách của bộ phận 

chuyên môn: 01 bản chính;
1.4 Thời hạn giải quyết: Được thanh toán sau khi đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 

định.
1.5 Đối tượng thực hiện: Công chức, viên chức, người lao động theo quy định 

của Bộ luật Lao động.
1.6 Cơ quan giải quyết: Cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động.
1.7 Kết quả thực hiện: Được thanh toán tiền nghỉ phép năm do chưa nghỉ hoặc 

không nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm.
1.8 Phí, lệ phí: không
1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 
Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, lãnh đạo đơn vị quyết định việc hỗ trợ tiền bồi 

dưỡng cho công chức, viên chức, người lao động chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ 
đủ số ngày nghỉ phép năm theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Đồng 
thời, mức chi hỗ trợ cũng phải được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

1.11 Căn cứ pháp lý: 
- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về 

chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/05/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ 
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phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các 
cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
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2. Thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép 
cho cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư số 
141/2011/TT-BTC.

2.1 Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Các đối tượng đủ điều kiện được nghỉ phép năm theo Bộ luật Lao động và theo 

quy định tại Điều 2 Thông tư số 141/2011/TT-BTC, được lãnh đạo đơn vị phê duyệt Đơn xin 
nghỉ phép năm để đi thăm vợ hoặc chồng, con, cha mẹ (cả bên chồng và bên vợ) bị ốm đau, 
qua đời lập hồ sơ gửi bộ phận kế toán đề nghị thanh toán theo quy định.

Bước 2: Bộ phận kế toán lập thủ tục thanh toán theo quy định.
2.2 Cách thức thực hiện: Công chức, viên chức, người lao động gửi bộ phận kế toán các 

giấy tờ có liên quan để lập hồ sơ thanh toán, trình lãnh đạo đơn vị xem xét, phê duyệt.
2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Đơn xin nghỉ phép năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt: 01 bản sao;
- Các chứng từ có liên quan sau:
+ Giấy xác nhận của Chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc cơ sở y 

tế xác nhận người thân đang điều trị ở cơ sở y tế, hoặc điều trị dài hạn tại nhà, hoặc qua 
đời: 01 bản sao; 

+ Công lệnh có xác nhận của địa phương nơi nghỉ phép: 01 bản chính;
+ Các chứng từ, hóa đơn hợp lệ (nếu có) để thanh toán tiền phương tiện đi lại một 

lần/năm (lượt đi và lượt về) theo quy định.
2.4 Thời hạn giải quyết: Kể từ khi người nghỉ phép cung cấp đầy đủ các hóa đơn 

(nếu có), chứng từ hợp lệ theo quy định.
2.5 Đối tượng thực hiện: Công chức, viên chức, người lao động theo quy định 

của Bộ luật Lao động.
2.6 Cơ quan giải quyết: Cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động.
2.7 Kết quả thực hiện: Được thanh toán chế độ theo quy định.
2.8 Phí, lệ phí: không
2.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
2.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: không
2.11 Căn cứ pháp lý: 
- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về 

chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/05/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ 
phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các 
cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
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3. Thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức
3.1 Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Sau khi kết thúc đợt công tác hoặc thực hiện xong nhiệm vụ được phân 

công, chậm nhất 05 ngày làm việc, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm cung 
cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn hợp lệ gửi bộ phận kế toán để thanh toán tiền công 
tác phí và hoàn trả tạm ứng (nếu có) theo quy định.

Bước 2: Căn cứ vào chứng từ thanh toán thực tế phát sinh, bộ phận kế toán lập 
hồ sơ thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức, trình lãnh đạo đơn 
vị xem xét, phê duyệt.

3.2 Cách thức thực hiện: Các bộ phận chuyên môn có nhu cầu tạm ứng, thanh 
toán công tác phí gửi hồ sơ, chứng từ hợp lệ đến bộ phận kế toán của cơ quan, đơn vị để 
đối chiếu, trình lãnh đạo đơn vị xem xét, phê duyệt.

3.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Giấy đề nghị tạm ứng được lãnh đạo đơn vị phê duyệt: 01 bản chính;
- Công lệnh đi công tác có ký duyệt của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đóng dấu 

đi của cơ quan, đơn vị; có chữ ký xác nhận, đóng dấu của nơi đến công tác (hoặc của 
khách sạn, nhà khách nơi lưu trú): 01 bản chính;

- Bảng kê thanh toán lãnh đạo đơn vị phê duyệt: 01 bản chính;
- Văn bản hoặc kế hoạch của cơ quan cử đi công tác; Công văn, giấy mời; văn 

bản trưng tập tham gia đoàn công tác: 01 bản sao;
3.4 Thời hạn giải quyết: Sau khi kết thúc đợt công tác hoặc thực hiện xong nhiệm 

vụ được phân công, chậm nhất 05 ngày làm việc, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ, chứng 
từ đề nghị thanh toán công tác phí gửi bộ phận kế toán thanh toán theo quy định.

3.5 Đối tượng thực hiện: Người đi công tác
3.6 Cơ quan giải quyết: Cơ quan, đơn vị có người được cử đi công tác
3.7 Kết quả thực hiện: Thanh toán công tác phí cho người đi công tác
3.8 Phí, lệ phí: không
3.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo các quy định hiện hành
3.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 
- Được lãnh đạo đơn vị phân công đi công tác hoặc được mời tham gia đoàn công 

tác và các cá nhân được phân công đi công tác phải thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;
- Có đủ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn hợp lệ (nếu có).
3.11 Căn cứ pháp lý: 
- Luật kế toán năm 2015;
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang;
- Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
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4. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng 
4.1 Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Đầu năm, cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo đơn vị phân 

công đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình 
lãnh đạo đơn vị phê duyệt và cung cấp đầy đủ hồ sơ minh chứng gửi bộ phận kế toán để 
thanh toán khoán tiền công tác phí theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận kế toán kiểm tra, lập hồ sơ thanh toán, trình lãnh đạo đơn vị 
xem xét, phê duyệt.

4.2 Cách thức thực hiện: Cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo đơn vị phân 
công đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng gửi hồ sơ, chứng từ hợp lệ đến bộ phận kế 
toán để để đối chiếu, trình lãnh đạo đơn vị xem xét, phê duyệt.

4.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 
Kế hoạch được lãnh đạo đơn vị phê duyệt và đầy đủ hồ sơ minh chứng việc đi 

công tác lưu động thường xuyên trên 10 ngày/tháng: 01 bản sao;
4.4 Thời hạn giải quyết: sau khi bộ phận kế toán của cơ quan, đơn vị nhận được 

đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định của người đi công tác.
4.5 Đối tượng thực hiện: Người đi công tác lưu động thường xuyên trên 10 ngày/tháng
4.6 Cơ quan giải quyết: Cơ quan, đơn vị có người được cử đi công tác
4.7 Kết quả thực hiện: Thanh toán khoán công tác phí theo quy định
4.8 Phí, lệ phí: không
4.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định hiện hành
4.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Cán bộ, công chức, viên chức đi công tác lưu 

động thường xuyên trên 10 ngày/tháng.
4.11 Căn cứ pháp lý: 
- Luật kế toán năm 2015;
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang;
- Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
5. Thanh toán chi hội nghị
5.1 Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Khi được thủ trưởng đơn vị phân công tổ chức hội nghị, bộ phận được 

phân công tổ chức hội nghị có trách nhiệm tổ chức hội nghị, tổng hợp đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ gửi bộ phận kế toán để lập hồ sơ thanh toán theo quy định.

Bước 2: Bộ phận kế toán kiểm tra, lập hồ sơ thanh toán chi phí tổ chức hội nghị 
cho bộ phận được phân công tổ chức hội nghị.

5.2 Cách thức thực hiện: Bộ phận được lãnh đạo đơn vị phân công tổ chức hội nghị 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi bộ phận kế toán kiểm tra, lập hồ sơ thanh toán theo quy định.
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5.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản, kế hoạch tổ chức hội nghị được người có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định: 01 bản sao;
- Bảng đề nghị thanh toán, hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định
5.4 Thời hạn giải quyết: Sau khi đầy đủ hồ sơ thanh toán 
5.5 Đối tượng thực hiện: Bộ phận được lãnh đạo đơn vị phân công tổ chức hội nghị
5.6 Cơ quan giải quyết: Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị
5.7 Kết quả thực hiện: Được thanh toán chi phí tổ chức hội nghị
5.8 Phí, lệ phí: không
5.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
5.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế 
độ chi hội nghị

5.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật kế toán năm 2015;
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang;
- Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
6. Cấp Giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác
6.1 Trình tự thực hiện: 
Trên cơ sở văn bản, kế hoạch, giấy mời,... người được phân công đi công tác cung 

cấp thông tin đầy đủ vào Giấy đi đường trình người có thẩm quyền xem xét, ký xác nhận, 
đóng dấu.

6.2 Cách thức thực hiện: Cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo đơn vị phân 
công đi công tác trình ký xác nhận, đóng dấu Giấy đi đường.

6.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản, giấy mời, kế hoạch đi công tác: 01 bản sao;
- Giấy đi đường có xác nhận của người có thẩm quyền: 01 bản chính;
6.4 Thời hạn giải quyết: khi có phát sinh
6.5 Đối tượng thực hiện: Cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo đơn vị phân 

công đi công tác
6.6 Cơ quan giải quyết: Cơ quan, đơn vị có người được cử đi công tác.
6.7 Kết quả thực hiện: Được cơ quan, đơn vị cấp Giấy đi đường.
6.8 Phí, lệ phí: không
6.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định hiện hành
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6.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: không
6.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật kế toán năm 2015;
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (có hiệu lực từ 10/11/2023);
- Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
7. Đăng ký xe đi công tác
7.1 Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Căn cứ kế hoạch, thư mời, văn bản công tác, lãnh đạo bộ phận chuyên 

môn phân công công chức, viên chức, người lao động đi công tác có nhu cầu đề nghị 
được bố trí xe đi công tác trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Bước 2: Sau khi Tờ trình bố trí xe được duyệt, bộ phận chuyên môn chuyển Tờ 
trình đến bộ phận quản trị của cơ quan, đơn vị để lập Lệnh điều xe ô tô cơ quan và sắp 
xếp, bố trí xe đưa, đón người được cử đi công tác theo quy định.

7.2 Cách thức thực hiện: Bộ phận chuyên môn có nhu cầu đề nghị được bố trí xe 
đi công tác đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt gửi bộ phận quản trị cơ quan, đơn vị để 
thực hiện sắp xếp, bố trí xe.

7.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị được bố trí xe của bộ phận chuyên môn có người được cử đi 

công tác (ngoại trừ các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo quy định): 
01 bản chính;

- Lệnh điều xe có xác nhận của lãnh đạo đơn vị: 01 bản chính;
- Văn bản, giấy mời, kế hoạch đi công tác: 01 bản sao;
7.4 Thời hạn giải quyết: không quy định
7.5 Đối tượng thực hiện: Người được lãnh đạo đơn vị cử đi công tác
7.6 Cơ quan giải quyết: Cơ quan, đơn vị có người được cử đi công tác.
7.7 Kết quả thực hiện: Được cơ quan, đơn vị bố trí xe đi công tác.
7.8 Phí, lệ phí: không
7.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định hiện hành
7.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: không
7.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật kế toán năm 2015;
- Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (có hiệu lực từ 10/11/2023);
- Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.



B. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
1. Thủ tục Giao dự nhiệm vụ thu, chi ngân sách:
1.1 Trình tự thực hiện: Căn cứ dự toán ngân sách địa phương được HĐND tỉnh 

quyết nghị, Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao dự toán 
ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

1.2 Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
1.3 Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 
Tờ trình của Sở Tài chính kèm dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc giao 

dự toán ngân sách nhà nước: 01 bộ.
1.4 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (theo quy định tại Điều 44 Luật Ngân 

sách nhà nước)
1.5 Đối tượng thực hiện: Sở Tài chính.
1.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.
1.7 Kết quả thực hiện: Quyết định của UBND tỉnh giao dự toán NSNN.
1.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
1.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
1.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
- Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2024 của Chính phủ ban hành quy chế 

lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa 
phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương hằng năm;

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách Nhà nước.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước hằng năm.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh hằng năm.



15

- Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Thủ tục xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp huyện
2.1 Trình tự thực hiện: Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh 

quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh, các nguồn tài chính hợp pháp khác hoặc 
tạm ứng ngân sách cấp tỉnh và thực hiện hoàn trả trong năm ngân sách.

2.2 Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.
2.4 Thời hạn giải quyết: Không quy định.
2.5 Đối tượng thực hiện: UBND cấp huyện.
2.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.
2.7 Kết quả thực hiện: Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý thiếu hụt tạm 

thời quỹ ngân sách cấp huyện.
2.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
2.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
2.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Khi quỹ ngân sách cấp huyện thiếu hụt.
2.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Thủ tục xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp xã
3.1 Trình tự thực hiện: Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện 

quyết định tạm ứng từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã và phải hoàn trả trong 
năm ngân sách. Trường hợp, ngân sách cấp huyện không đáp ứng được, UBND huyện đề 
nghị UBND cấp tỉnh quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh hoặc tạm ứng ngân 
sách cấp trên và phải hoàn trả trong năm ngân sách.

3.2 Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
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- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 
iOffice 4.0)

3.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.
3.4 Thời hạn giải quyết: Không quy định.
3.5 Đối tượng thực hiện: UBND cấp xã, UBND cấp huyện.
3.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp huyện, Sở Tài chính.
3.7 Kết quả thực hiện: Quyết định của UBND cấp huyện, cấp tỉnh về việc xử lý 

thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp xã.
3.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
3.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
3.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Khi quỹ ngân sách cấp xã thiếu hụt.
3.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Ngân sách Nhà nước;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính của xã, phường, thị trấn.

4. Thủ tục xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán 
năm

4.1 Trình tự thực hiện:
* Đối với UBND cấp huyện:
- Bước 1: UBND cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm về Sở Tài 

chính trước ngày 15 tháng 4 năm sau.
- Bước 2: Kể từ khi nhận đầy đủ báo cáo quyết toán năm của UBND cấp huyện, 

Sở Tài chính tiến hành xét duyệt/thẩm định quyết toán năm của các địa phương và đồng 
thời ra thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán năm trình lãnh đạo Sở Tài chính xem 
xét, phê duyệt.

- Bước 3: Chuyển kết quả Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán năm đến 
UBND cấp huyện.

* Đối với đơn vị dự toán cấp I:
- Bước 1:
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+ Trường hợp các đơn vị dự toán cấp I có đơn vị trực thuộc: Tổng hợp và lập báo cáo 
quyết toán năm, báo cáo tài chính năm của đơn vị mình và của các đơn vị dự toán ngân sách 
cấp dưới trực thuộc, gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/5 hàng năm.

+ Trường hợp các đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị trực thuộc: Lập báo cáo quyết 
toán năm, báo cáo tài chính năm gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/3 hàng năm.

- Bước 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi 
ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán cấp I, Sở Tài chính:

+ Thực hiện thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với các 
đơn vị dự toán cấp I cùng cấp (đối với Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh có đơn vị trực 
thuộc, đã xét duyệt và tổng hợp quyết toán năm) theo quy định hiện hành;

+ Thực hiện xét duyệt, lập biên bản xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt 
quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị trực thuộc, theo quy định 
hiện hành. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo xét duyệt, 
thẩm định quyết toán ngân sách năm của Sở Tài chính, đơn vị dự toán cấp I phải thực 
hiện đầy đủ các nội dung trong thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của 
Sở Tài chính. 

4.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
4.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đối với UBND cấp huyện:
+ Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện theo quy định;
+ Các biểu mẫu và hồ sơ có liên quan theo quy định hiện hành.
- Đối với đơn vị dự toán cấp I:
+ Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành của Bộ Tài 

chính về báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị kế toán cấp trên.
+ Các thông báo xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới trực 

thuộc theo quy định hiện hành.
+ Các biểu mẫu và hồ sơ có liên quan theo quy định hiện hành.
4.4 Thời hạn giải quyết: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 

số 63/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quy định thời gian gửi báo 
cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm.

4.5 Đối tượng thực hiện: UBND cấp huyện; Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước (ngân sách trong nước, viện trợ không hoàn lại của nước 
ngoài, vay nợ nước ngoài), nguồn phí được khấu trừ để lại, nguồn hoạt động khác được 
để lại; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước.

4.6 Cơ quan thực hiện:
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài chính.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
4.7 Kết quả thực hiện: Văn bản Thông báo kết quả xét duyệt/thẩm định quyết 

toán ngân sách năm.
4.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
4.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Biên bản xét duyệt quyết toán năm với đơn vị được xét duyệt (theo Phụ lục 01, 

các Mẫu biểu 1a, 1b và 1c ban hành kèm theo Thông tư này đối với việc xét duyệt quyết 
toán từ năm ngân sách 2018).

- Thông báo quyết toán năm theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 
137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định xét duyệt, 
thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

- Thông báo xét duyệt quyết toán năm gửi đơn vị được xét duyệt (theo Phụ lục 
02, các Mẫu biểu 2a, 2b và 2c ban hành kèm theo Thông tư này đối với việc xét duyệt 
quyết toán từ năm ngân sách 2018) và các đơn vị liên quan tại nơi nhận của Phụ lục 
02 ban hành kèm theo Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

4.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
4.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Ngân sách nhà nước. 
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

- Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quy định 
thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm.

- Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc đính 
chính thời gian gửi báo cáo quyết toán của UBND cấp huyện tại Quyết định số 
63/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.
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PHỤ LỤC 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày.... tháng....năm...

BIÊN BẢN
Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm...1

Đơn vị được xét duyệt/thẩm định: ...

Mã chương: ...

I. Thành phần xét duyệt/thẩm định:

1. Đại diện đơn vị dự toán được xét duyệt/thẩm định:

Ông, bà ………. Chức vụ ……

2. Đại diện cơ quan, đơn vị xét duyệt/thẩm định:

Ông, bà ………. Chức vụ ……

3. ……….……….……….……….

II. Nội dung xét duyệt (hoặc thẩm định):

1. Phạm vi xét duyệt (hoặc thẩm định):

Quyết toán ngân sách năm …. (không bao gồm quyết toán vốn ……….).

2. Số liệu quyết toán:

a) Thu phí, lệ phí

- Tổng số thu trong năm: ……….………. đồng

- Số phải nộp ngân sách nhà nước: ……….………. đồng

- Số phí được khấu trừ, để lại: ……….………. đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 
duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1a ban hành kèm 
theo Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018).

b) Quyết toán chi ngân sách:

1 Đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018: Trường hợp đơn vị được xét 
duyệt/thẩm định không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn phí được khấu trừ để lại, nguồn 
hoạt động khác được để lại; chi có nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thì cơ quan xét 
duyệt không xét duyệt quyết toán đối với đơn vị. Tên Biên bản được sửa lại là: “Đối chiếu số liệu kết 
quả hoạt động năm …" và sửa lại các cụm từ “xét duyệt/thẩm định ” trong Biên bản thành “đối chiếu 
số liệu ”. Nội dung Biên bản chỉ làm phần đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm.
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- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

- Dự toán được giao trong năm: ………. đồng, trong đó:

+ Dự toán giao đầu năm: ……….………. đồng;

+ Dự toán bổ sung trong năm: ……….………. đồng;

- Kinh phí thực nhận trong năm: ………. đồng;

- Kinh phí quyết toán: ………. đồng;

- Kinh phí giảm trong năm: ………. đồng

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 
toán: ……… đồng, bao gồm:

+ Kinh phí đã nhận: ……….……….………. đồng;

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: ……….……….………. đồng;

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3b ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 
duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1c ban hành kèm 
theo Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018).

3. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan 
tài chính

- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: …… đồng

- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN: ……. … đồng

- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN: ….. đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 
số 342/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

4. Thuyết minh số liệu quyết toán:

Thuyết minh, đánh giá tình hình quyết toán ngân sách đối với các nhiệm vụ 
chi, chương trình, mục tiêu được giao quản lý; trong đó đánh giá cụ thể nguyên nhân 
tăng, giảm so với dự toán được giao trong năm, gắn với kết quả cụ thể về tình hình 
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội để đánh giá hiệu quả, kết quả chỉ tiêu của từng 
nhiệm vụ, chương trình, mục tiêu, lĩnh vực được giao quản lý; thuyết minh chi tiết 
kinh phí chuyển sang năm sau, kinh phí hủy dự toán (nếu có), nộp ngân sách nhà 
nước; thuyết minh về số tăng, giảm biên chế, chi từ nguồn NSNN bằng ngoại tệ... 
Nêu rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu xét duyệt/thẩm định với số liệu báo cáo 
của đơn vị được xét duyệt/thẩm định (nếu có).

Đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: thuyết minh đánh giá 
kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-342-2016-TT-BTC-huong-dan-163-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-ngan-sach-nha-nuoc-345138.aspx
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III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ2:

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: ….. đồng, trong đó:

- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: …… đồng

- Trích lập các Quỹ: …… đồng

- Kinh phí cải cách tiền lương:... đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 
duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1b ban hành kèm 
theo Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018).

IV. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán

- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán

- Về thực hiện xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới, 
đơn vị trực thuộc (đối với đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán cấp I).

- Về chấp hành các quy định của Nhà nước như: về lập, phân bổ và giao dự 
toán; về mua sắm, sửa chữa tài sản; quản lý và sử dụng tài sản; chế độ thu, nộp ngân 
sách nhà nước; chế độ chi tiêu; hạch toán thu, chi, mục lục ngân sách nhà nước....

- Về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra và cơ quan tài 
chính………..

2. Kiến nghị:

Nêu các nội dung cần kiến nghị của đơn vị được xét duyệt/thẩm định và 
đơn vị xét duyệt/thẩm định liên quan đến chấp hành các quy định của Nhà nước 
và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra và cơ quan tài chính 
của đơn vị được xét duyệt/thẩm định.

Biên bản này được lập thành 04 bản (mỗi bên giữ hai bản) được thông qua 
và được mọi người nhất trí ký tên dưới đây./.

Đại diện đơn vị được xét duyệt/thẩm định
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện....
(Tên cơ quan tài chính hoặc đơn vị 

dự toán cấp trên)
(Ký, ghi rõ họ tên)

2 Nội dung này dành cho cơ quan xét duyệt quyết toán đối với đơn vị trực thuộc, cơ quan thẩm định 
quyết toán chi tổng hợp số liệu, không phải đối chiếu số liệu.
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PHỤ LỤC 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính)

Tên cơ quan tài 
chính, hoặc đơn vị dự 

toán cấp trên
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:   /TB-.... ……, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO
Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm ….3

Đơn vị được thông báo:....

Mã chương:....

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm.... của.... (tên đơn vị được thông 
báo) và biên bản xét duyệt/thẩm định) quyết toán ngày …/…/… giữa.... (tên đơn 
vị) và .... (tên đơn vị);

........... (tên cơ quan, đơn vị thông báo) thông báo xét duyệt/thẩm 
định quyết toán ngân sách năm.... (không bao gồm ...........) của.... (tên đơn vị được 
thông báo) như sau:

I. Phần số liệu:

1. Số liệu quyết toán:

a) Thu phí, lệ phí

- Tổng số thu trong năm: ...................... đồng

- Số phải nộp ngân sách nhà nước: .............. đồng
- Số phí được khấu trừ, để lại: ............... đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với quyết toán ngân 
sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1a ban hành kèm theo Thông tư này đối với quyết toán từ năm ngân 
sách 2018).

b) Quyết toán chi ngân sách:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

3 Tên Thông báo theo tên Biên bản. Nội dung Thông báo theo nội dung Biên bản
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- Dự toán được giao trong năm: …… đồng, trong đó:

+ Dự toán giao đầu năm: ........... đồng;

+ Dự toán bổ sung trong năm: ........... đồng;

- Kinh phí thực nhận trong năm: ........... đồng;

- Kinh phí quyết toán: ........... đồng;

- Kinh phí giảm trong năm: ........... đồng

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết 
toán: ……. đồng, bao gồm:

+ Kinh phí đã nhận: ........... đồng;

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: ......................đồng;

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3b ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 
duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1c ban hành kèm 
theo Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018).

2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan 
tài chính

- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: ……. đồng

- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN: ………. đồng

- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN: ……. đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 
số 342/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

3. Thuyết minh số liệu quyết toán:

Thuyết minh, đánh giá tình hình quyết toán ngân sách đối với các nhiệm vụ 
chi, chương trình, mục tiêu được giao quản lý; trong đó đánh giá cụ thể nguyên nhân 
tăng, giảm so với dự toán được giao trong năm, gắn với kết quả cụ thể về tình hình 
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội để đánh giá hiệu quả, kết quả chỉ tiêu của từng 
nhiệm vụ, chương trình, mục tiêu, lĩnh vực được giao quản lý; thuyết minh chi tiết 
kinh phí chuyển sang năm sau, kinh phí hủy dự toán (nếu có), nộp ngân sách nhà 
nước; thuyết minh về số tăng, giảm biên chế, chi từ nguồn NSNN bằng ngoại tệ... 
Nêu rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu xét duyệt/thẩm định với số liệu báo cáo 
của đơn vị được xét duyệt/thẩm định (nếu có).

Đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: thuyết minh đánh giá 
kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-342-2016-TT-BTC-huong-dan-163-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-ngan-sach-nha-nuoc-345138.aspx
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III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ4:

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: …… đồng, trong đó:

- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: …… đồng

- Trích lập các Quỹ: ……. đồng

- Kinh phí cải cách tiền lương:... đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 
duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1b ban hành kèm 
theo Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018).

IV. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán

- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán

- Về thực hiện xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới, 
đơn vị trực thuộc (đối với đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán cấp I).

- Về chấp hành các quy định của Nhà nước như: về lập, phân bổ và giao dự 
toán; về mua sắm, sửa chữa tài sản; quản lý và sử dụng tài sản; chế độ thu, nộp 
NSNN; chế độ chi tiêu; hạch toán thu, chi, mục lục NSNN....

- Về thực hiện các kiến nghị của KTNN, thanh tra và cơ quan tài chính…

2. Kiến nghị:

Nêu các nội dung cần kiến nghị của đơn vị xét duyệt/thẩm định liên quan đến 
chấp hành các quy định của Nhà nước và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà 
nước, thanh tra và cơ quan tài chính của đơn vị được xét duyệt/thẩm định.
Nơi nhận:
- Đơn vị được XD/TĐ quyết toán;
- Các đơn vị liên quan như: Kiểm toán nhà 
nước và kho bạc nhà nước (đối với thông báo 
XD/TĐ của Bộ Tài chính), cơ quan tài chính 
(đối với thông báo của đơn vị dự toán cấp 
I XD/TĐ đơn vị dự toán cấp dưới), đơn vị dự 
toán cấp I (đối với thông báo của đơn vị dự 
toán cấp trên XD đơn vị dự toán cấp dưới);
- Lưu: VT, nơi phát hành

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
TÀI CHÍNH, HOẶC ĐƠN VỊ 

DỰ TOÁN CẤP TRÊN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4 Nội dung này dành cho cơ quan xét duyệt quyết toán đối với đơn vị trực thuộc, cơ quan thẩm định 
quyết toán chi tổng hợp số liệu, không phải đối chiếu số liệu.
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Mẫu biểu 1a

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM....
ĐƠN VỊ:

Đơn vị: đồng

Dự toán Thực hiện

Chỉ tiêu Nội dung Số báo 
cáo

Số xét 
duyệt/TĐChênh lệch Số báo 

cáo
Số xét 

duyệt/TĐChênh lệch

A B 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4

I PHÍ

1 Phí....

- Tổng số thu

- Số phải nộp NSNN

- Số được khấu trừ 
hoặc để lại

2 Phí....

- Tổng số thu

- Số phải nộp NSNN

- Số được khấu trừ 
hoặc để lại

II LỆ PHÍ

1 Lệ phí...

2 Lệ phí...

Ghi chú: Số liệu xét duyệt, thẩm định biểu này trên cơ sở Thuyết minh báo 
cáo quyết toán theo Mẫu số 03/BCQT ban hành kèm theo Thông tư 
số 107/2017/TT-BTC

Mẫu biểu 1b

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM …..

ĐƠN VỊ
Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Nội dung Số báo 
cáo

Số đối chiếu, 
kiểm tra

Chênh 
lệch

A B 1 2 3=2-1

Chỉ tiêu theo Báo cáo kết quả hoạt động 
theo Mẫu B02/BCTC (đối với đơn vị lập 
báo cáo tài chính đầy đủ) hoặc Mẫu số 
B05/BCTC (đối với đơn vị lập báo cáo tài 
chính đơn giản) ban hành kèm theo Thông 
tư số 107/2017/TT-BTC

Ghi chú: Số liệu đối chiếu Biểu này trên cơ sở Báo cáo kết quả hoạt động 
theo Mẫu B02/BCTC và Thuyết minh Báo cáo tài chính theo Mẫu B04/BCTC 
(đối với đơn vị lập báo cáo tài chính đầy đủ) hoặc Mẫu số B05/BCTC (đối với 
đơn vị lập báo cáo tài chính đơn giản) ban hành kèm theo Thông tư 
số 107/2017/TT-BTC

- Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)
- Trường hợp đơn vị có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế 

độ quy định (như: thu thanh lý, bán tài sản còn dư của các cơ quan hành chính; số 
dư lãi tiền gửi dự án ODA, vay ưu đãi NSNN cấp phát toàn bộ; số dư lãi tiền gửi 
viện trợ, kinh phí kết dư, chênh lệch tỷ giá tiền viện trợ không có thỏa thuận của 
nhà tài trợ; tiền thu đấu thầu của các đơn vị kiêm nhiệm còn dư sau đấu thầu....) 
thì bổ sung chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" vào Biểu này (trước Chỉ 
tiêu "Thặng dư/thâm hụt trong năm")

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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Mẫu biểu 1c
SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM....
ĐƠN VỊ:

Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:
Đơn vị: đồng

Loại.... Loại...

Tổng số
Tổng loại Khoản... Khoản …. Tổng 

loại.... Khoản....Chỉ 
tiêu Nội dung

Số báo 
cáo

Số xét 
duyệt/TĐ

Chênh 
lệch

Số báo 
cáo

Số xét duyệt/
TĐ

Chênh 
lệch

Số báo 
cáo

Số xét duyệt/ 
TĐ

Chênh 
lệch … … … … … …

Chi tiết từng 
đơn vị trực 

thuộc 
(nếu có đơn vị 

trực thuộc)

A B 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7 8 9=8-7 … … … … … … ….

Nội dung theo Mẫu số 01/
BCQT ban hành kèm theo Thông 
tư số 107/2017/TT-BTC

Lưu ý:
1. Đối với số dư kinh phí nguồn khác năm 2017 chuyển sang năm 2018: đề nghị tách nguồn phí được khấu trừ để lại chuyển 

sang nguồn phí được khấu trừ để lại; đối với số dư nguồn khác hình thành từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ không tổng hợp vào báo cáo quyết toán; chi phản ánh nguồn hoạt động khác được để lại theo quy định tại 
Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

2. Kiểm tra, đối chiếu các chi tiêu phải đảm bảo các yêu cầu về số liệu như sau:
- Kinh phí năm trước chuyển sang + Dự toán được giao trong năm = Kinh phí quyết toán + Kinh phí giảm trong năm + Kinh 

phí được phép chuyển sang năm sau
- Kinh phí đã nhận năm trước chuyển sang (số dư tạm ứng năm trước chuyển sang) + Kinh phí thực nhận trong năm = Kinh 

phí quyết toán + Kinh phí chi sai chế độ đã nộp NSNN + Kinh phí chi sai chế độ còn phải nộp NSNN + Kinh phí đã nhận được 
phép chuyển sang năm sau (số dư tạm ứng chuyển sang năm sau)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN: (Nội dung theo Mẫu Phụ biểu 01-01/BCQT ban hành kèm theo 
Thông tư số 107/2017/TT-BTC)

Nguồn ngân sách nhà nước

Tổng số
Ngân sách trong nước Viện trợ Vay nợ nước 

ngoài

Phí được khấu 
trừ, để lại

Nguồn hoạt 
động khác 
được để lại

Loại Khoản Mục Tiểu mục Nội dung chi

Số báo 
cáo

Số xét 
duyệt/ 
Thẩm 
định

Chênh 
lệch

Số 
báo 
cáo

Số xét 
duyệt/ 
Thẩm 
định

Chênh lệch ... ... ... … … ... … ... … … ... …

Chi tiết 
từng đơn 

vị trực 
thuộc

 (nếu có 
đơn vị 
trực 

thuộc)

A B C D E 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7 8 9 10 11 12 = 13 14 15=... 16 17 18=

Tổng số:

I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ

II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

Ghi chú: Đối với các đơn vị được xét duyệt, thẩm định quyết toán có kinh phí chương trình, dự án: đơn vị xét duyệt, thẩm 
định quyết toán số liệu chi tiết kinh phí chương trình, dự án nội dung theo Mẫu Phụ biểu F01-02/BCQT ban hành kèm theo Thông 
tư số 107/2017/TT-BTC (bổ sung chi tiết cột số báo cáo, số xét duyệt/thẩm định và số chênh lệch tương tự như trên).

   Mẫu biểu 2a

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM....
ĐƠN VỊ:

(Kèm theo Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán số …/… ngày …/…/…)
Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Nội dung Dự toán Thực hiện
So sánh TH/DT

(%)

A B 1 2 3= 2/1

Nội dung như mẫu biểu 1a ban hành
 kèm theo Thông tư này

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu biểu 2b

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM....
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ĐƠN VỊ:
(Kèm theo Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán số …./…. ngày …/…/…)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu Nội dung Số tiền

A B C

Nội dung như mẫu biểu 1b ban hành kèm theo Thông tư này

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu biểu 2c
SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM....

ĐƠN VỊ:
(Kèm theo Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán số …./…. ngày …/…/…)

Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:
Đơn vị: đồng
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Loại... Loại...
Chi tiết từng đơn vị trực 
thuộc (nếu có đơn vị trực 

thuộc)Chỉ tiêu Nội dung Tổng số

Tổng loại...Khoản … Khoản … Khoản … Tổng loại...Khoản … Khoản...

A B 1 2 3 4 5 6 7 … … … …

Nội dung như mẫu biểu 1c kèm theo Thông tư này

2Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN:
Tổng số Chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc)

Nguồn NSNN Nguồn NSNN

Loại Khoản Mục
Tiểu 
mục

Nội dung chi
Tổng số Ngân sách trong 

nước Viện trợ
Vay nợ 
nước 
ngoài

Phí 
được 
khấu 
trừ, 

để lại

Nguồn 
hoạt 
động 
khác 

được để 
lại

Tổng số
Ngân sách trong nước Viện trợ

Vay nợ 
nước 
ngoài

Phí được 
khấu 

trừ, để 
lại

Nguồn 
hoạt động 

khác 
được để lại

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng số:

Ghi chú: Đối với các đơn vị được xét duyệt, thẩm định quyết toán có kinh phí chương trình, dự án: đơn vị xét duyệt, thẩm định 
quyết toán số liệu chi tiết kinh phí chương trình, dự án nội dung theo Mẫu Phụ biểu F01-02/BCQT ban hành kèm theo Thông tư 
số 107/2017/TT-BTC

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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5. Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

5.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính để xem xét, đề nghị 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành quyết định mua sắm tài sản công.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài chính xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định mua sắm tài sản hoặc 
có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản không phù hợp.

5.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
5.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản: 01 

bản chính;
+ Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
+ Danh mục tài sản đề nghị mua sắm (chủng loại, số lượng, giá dự toán, nguồn 

kinh phí): 01 bản chính;
+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị mua sắm tài sản (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
5.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản.
5.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
5.7 Kết quả thực hiện: Quyết định mua sắm tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong 

trường hợp đề nghị mua sắm tài sản không phù hợp.
5.8 Phí, lệ phí: không quy định
5.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
5.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
5.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
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- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công .

6. Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
6.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước 

lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thuê 
tài sản.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 
chính xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thuê tài sản hoặc có văn bản 
hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

6.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
6.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản: 01 bản 

chính;
+ Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
+ Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn 

kinh phí): 01 bản chính;
+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
6.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
6.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản.
6.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
6.7 Kết quả thực hiện: Quyết định thuê tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường 

hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.
6.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
6.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
6.10 Yêu cầu, điếu kiện thực hiện: Không quy định.
6.11 Căn cứ pháp lý:
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- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

7. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức 
đối tác công - tư

7.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan nhà nước có tài sản công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị sử dụng tài 

sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, gửi cơ quan 
quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định 
sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư xem xét, 
quyết định.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan, người có thẩm quyền ra quyết định sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự 
án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề 
nghị sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 
- tư không phù hợp. 

Trường hợp sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia dự án 
đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
gửi lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến Thường trực 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về đề nghị sử dụng trụ sở làm 
việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm 
việc theo hình thức đối tác công - tư, về sự phù hợp của việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ 
sở hoạt động sự nghiệp sau đầu tư xây dựng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà 
nước, tiêu chuẩn, định mức, công năng sử dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện 
nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác có liên quan đến việc sử dụng trụ sở làm việc, 
cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định sử dụng trụ sở làm việc 
hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo 
hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị sử dụng trụ sở 
làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 
theo hình thức đối tác công - tư không phù hợp. 

7.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
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- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 
iOffice 4.0)

7.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản 

(trong đó nêu rõ sự cần thiết, thời hạn, tính khả thi, phương án sử dụng tài sản công tham 
gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư): 01 bản chính;

+ Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
+ Danh mục tài sản (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại 

theo sổ kế toán): 01 bản chính;
+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
7.4 Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ; 
- Đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi lấy ý kiến Thường trực HĐND 
cấp tỉnh:

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến Thường trực 
HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Thường trực 
HĐND cấp tỉnh.

7.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, đơn vị, tổ chức đơn vị có nhu cầu sử dụng tài 
sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

7.6 Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
7.7 Kết quả thực hiện: Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư 

theo hình thức đối tác công - tư hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị sử dụng 
trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức 
đối tác công - tư không phù hợp.

7.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
7.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
7.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
7.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
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- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

8. Quyết định điều chuyển tài sản công
8.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản 

lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 
quyết định điều chuyển tài sản công.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài chính xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chuyển tài 
sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển không phù hợp.

8.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
8.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 

quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;
+ Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu 

tiếp nhận tài sản (trong đó thuyết minh cụ thể sự phù hợp của đề nghị tiếp nhận tài sản 
với quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; mục đích sử dụng tài sản 
sau khi tiếp nhận): 01 bản chính

+ Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản lý cấp trên 
(nếu có) (trong đó có ý kiến cụ thể về sự phù hợp của đề nghị tiếp nhận tài sản với quy 
định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; mục đích sử dụng tài sản sau khi tiếp 
nhận): 01 bản chính;

+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên 
giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến 
sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công 
năng sử dụng tài sản; lý do điều chuyển): 01 bản chính;

+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển tài sản (nếu có): 01 bản 
sao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
8.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản 

cần điều chuyển.
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8.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
8.7 Kết quả thực hiện: Quyết định điều chuyển tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong 

trường hợp đề nghị điều chuyển không phù hợp.
8.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
8.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
8.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
8.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

9. Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
9.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày trước ngày kết thúc dự án theo quyết định của 

cơ quan, người có thẩm quyền, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm kiểm kê tài sản phục 
vụ hoạt động của dự án, đề xuất phương án xử lý, lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản, báo 
cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chủ quản dự án. 
Việc kiểm kê phải được lập thành Biên bản, nội dung chủ yếu của Biên bản gồm: Tên 
dự án, tên ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản, thành phần tham gia kiểm kê, kết quả 
kiểm kê.

Trường hợp phát hiện thừa, thiếu tài sản phải ghi rõ trong Biên bản kiểm kê tài 
sản, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý theo chế độ quản 
lý, sử dụng tài sản công. Danh mục tài sản đề nghị xử lý thực hiện theo Mẫu số 07/TSC-
TSDA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với dự án trong đó có một cơ quan chủ quản giữ vai trò điều phối chung và 
các cơ quan chủ quản của các dự án thành phần, Ban Quản lý dự án thành phần chịu 
trách nhiệm kiểm kê, báo cáo về Ban Quản lý dự án chủ quản để tổng hợp, đề xuất 
phương án xử lý;

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản 
lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử 
lý tài sản gửi Sở Tài chính.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ quản 
dự án, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản, đề nghị cơ quan, người 
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có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền 
hoặc trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh có ý kiến gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm 
vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài 
chính có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt phương án xử lý 
theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính có văn bản trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

Trường hợp Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án không đề xuất phương 
án xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý không phù hợp, cơ quan được giao nhiệm vụ 
quản lý tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính lập phương án, trình Bộ 
trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh quyết định thu hồi để xử lý theo quy định.

9.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
9.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục 

tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính;
- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 

bản sao;
- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao;
- Văn kiện dự án: 01 bản sao;
- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao.
9.4 Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày mỗi bước.
9.5 Đối tượng thực hiện: Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án.
9.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
9.7 Kết quả thực hiện: Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi 

dự án kết thúc hoặc Quyết định thu hồi tài sản công.
9.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
9.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

9.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có.
9.11 Căn cứ pháp lý:
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- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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Mẫu số 07/TSC-TSDA
CƠ QUAN CHỦ QUẢN...................
TÊN BAN QLDA.............................
DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ
I. Tên dự án: .......................................................................................

II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Nguyên 
giá (đồng)

Giá trị 
còn lại 
(đồng)

Giá trị 
đánh giá 

lại 
(đồng)

Hình 
thức xử 

lý

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A
Trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự 
nghiệp.....

1 Địa chỉ nhà, đất 1
2 Địa chỉ nhà, đất 2
B Xe ô tô

1 Xe ô tô 1 (loại xe, 
biển kiểm soát...)

2 Xe ô tô 2 (loại xe, 
biển kiểm soát...)

C Máy móc, thiết bị
1 Máy móc, thiết bị 1

2 Máy móc, thiết bị 2
D Tài sản khác

Tổng cộng:

III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:
IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): ….

......, ngày ........tháng......năm
                 Thủ trưởng Ban Quản lý dự án

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
Cột (7) chỉ áp dụng đối với các tài sản khi kiểm kê chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
Cột (8): Ghi cụ thể hình thức xử lý theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ vào danh mục tài sản đề nghị cụ thể, Ban Quản lý dự án bổ sung, chỉnh 
lý nội dung của các cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ: khi đề xuất xử lý trụ sở làm việc, 
cơ sở hoạt động sự nghiệp bổ sung cột diện tích đất, diện tích sàn; khi đề nghị xử lý tài 
sản gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng thì bổ sung cột mục đích sử dụng hiện 
tại, mục đích sử dụng sau khi chuyển đổi.

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
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10. Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp 
không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

10.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng tài 

sản công đang được giao quản lý, sử dụng lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính để xem xét, 
trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc quyết định chuyển đổi 
công năng sử dụng tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị 
chuyển đổi công năng sử dụng không phù hợp.

10.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
10.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công năng 

sử dụng tài sản công: 01 bản chính;
+ Văn bản đề nghị của các cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
+ Danh mục tài sản đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng (chủng loại, số lượng; 

mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng dự kiến chuyển đổi; lý do chuyển đổi): 01 
bản chính;

+ Hồ sơ có liên quan đến quyền quản lý, sử dụng và mục đích sử dụng tài sản 
công: 01 bản sao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
10.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
10.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công 

năng sử dụng tài sản công.
10.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
10.7 Kết quả thực hiện: Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản hoặc 

văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng không phù 
hợp.

10.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
10.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
10.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
10.11 Căn cứ pháp lý:
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- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

11. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được 
giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

11.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 01 bộ 

hồ sơ gửi Sở Tài chính để xem xét, đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi tài 
sản công.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi tài sản công hoặc có văn bản 
hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.

11.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
11.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị trả lại tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, 

sử dụng tài sản: 01 bản chính;
+ Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
+ Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; tình trạng; 

nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính;
+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
11.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
11.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng 

tài sản không còn nhu cầu sử dụng tài sản công .
11.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
11.7 Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong 
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trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.
11.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
11.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
11.10 Yêu cầu, điếu kiện thực hiện: Không quy định.
11.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

12. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công 
theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công

12.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm 

hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi phát hiện tài sản công thuộc các 
trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản công có văn bản kiến nghị và chuyển hồ sơ (nếu có) đến cơ quan, người 
có thẩm quyền thu hồi tài sản theo quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị và hồ sơ (nếu 
có), cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi tài sản có trách nhiệm kiểm tra, xác minh 
việc quản lý, sử dụng tài sản công theo kiến nghị;

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, xác minh, 
cơ quan, người có thẩm quyền quy định thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định. 
Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, tài sản không thuộc trường hợp phải thu hồi theo 
quy định của pháp luật, cơ quan, người có thẩm quyền quy định của pháp luật thì có văn 
bản thông báo đến cơ quan đã kiến nghị được biết;

12.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
12.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản kiến nghị thu hồi tài sản của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi phát 
hiện tài sản công thuộc các trường hợp theo quy định: 01 bản chính;



44

+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
12.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
12.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi phát hiện tài sản 
công thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

12.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
12.7 Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi tài sản hoặc văn bản thông báo tài sản 

không thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định.
12.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
12.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
12.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
12.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công .

13. Quyết định bán tài sản công (không áp dụng đối với tài sản công là đất, 
tài sản gắn liền với đất, trừ đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài và các trường hợp được bán theo quy định của luật khác)

13.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bán 

tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, đề nghị Sở Tài chính trình UBND 
tỉnh ban hành Quyết định bán tài sản công.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài chính xem xét và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bán tài sản công hoặc có 
văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán không phù hợp.

13.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 
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iOffice 4.0)
13.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản 

lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, 
việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản): 01 bản chính;

+ Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản 
chính;

+ Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị 
còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán): 01 bản chính;

+ Ý kiến của cơ quan chuyên môn về quy hoạch sử dụng đất (trong trường hợp 
bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp): 01 bản sao;

+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
13.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
13.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công thuộc các 

trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 43 của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản.

13.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
13.7 Kết quả thực hiện: Quyết định bán tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong 

trường hợp đề nghị bán không phù hợp.
13.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
13.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
13.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
13.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

14. Thủ tục Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định 
tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ 
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sửa đổi Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
(không áp dụng đối với tài sản công là đất, tài sản gắn liền với đất, trừ đất, tài sản 
gắn liền với đất của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và các trường hợp được bán 
theo quy định của luật khác).

14.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người duy 

nhất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ (được sửa đổi tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 
114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ), cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức 
bán tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) gửi 
Sở Tài chính xem xét, đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 
bán tài sản cho người duy nhất thay thế quyết định bán đấu giá tài sản đã ban hành.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài chính xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bán tài 
sản công cho người duy nhất tham gia đấu giá.

14.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
14.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị bán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản (trong 

đó mô tả đầy đủ quá trình tổ chức đấu giá và mức giá tổ chức, cá nhân duy nhất tham 
gia đấu giá đã trả): 01 bản chính;

+ Văn bản đề nghị bán tài sản công cho người duy nhất của cơ quan quản lý cấp 
trên (nếu có): 01 bản chính;

+ Quyết định bán đấu giá tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
+ Biên bản bán đấu giá tài sản (nếu có) và các hồ sơ liên quan đến quá trình tổ 

chức đấu giá tài sản: 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
14.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
14.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công.
14.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
14.7 Kết quả thực hiện: Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất tham gia 

đấu giá.
14.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
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14.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
14.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
14.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

15. Thủ tục Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (không 
áp dụng đối với tài sản công là đất, tài sản gắn liền với đất, trừ đất, tài sản gắn liền 
với đất của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và các trường hợp được bán theo quy 
định của luật khác)

15.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định việc đấu giá 

không thành, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ 
hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính xem xét, đề nghị HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định bán tài sản ra quyết định hủy bỏ 
quyết định bán đấu giá tài sản công.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định và trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
xem xét, quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công hoặc có văn bản yêu cầu 
tổ chức đấu giá lại.

15.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
15.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định bán đấu giá của cơ quan được giao nhiệm 

vụ tổ chức bán tài sản (trong đó nêu rõ lý do đấu giá không thành và mô tả đầy đủ quá 
trình tổ chức đấu giá): 01 bản chính;

+ Văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định bán đấu giá của các cơ quan quản lý cấp 
trên có liên quan (nếu có): 01 bản chính;

+ Quyết định bán đấu giá tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
+ Biên bản bán đấu giá tài sản (nếu có) và các hồ sơ liên quan đến quá trình tổ 

chức đấu giá tài sản: 01 bản sao.
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
15.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
15.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công.
15.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Chủ tịch UBND 

tỉnh;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
15.7 Kết quả thực hiện: Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 

hoặc văn bản yêu cầu tổ chức đấu giá lại.
15.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
15.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
15.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
15.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

16. Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn 
nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

16.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Khi có tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu 

cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án lập danh mục, đề xuất 
phương án xử lý, báo cáo cơ quan chủ quản dự án.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản 
lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử 
lý tài sản gửi Sở Tài chính đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ quản 
dự án, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản, đề nghị cơ quan, người 
có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

16.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
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16.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Báo cáo của Ban Quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 

bản chính;
- Văn bản đề nghị xử lý của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao;
- Văn kiện dự án hoặc hồ sơ dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt 

hoặc ký kết hoặc chấp thuận: 01 bản sao;
- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao;
16.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của 

cơ quan chủ quản dự án.
16.5 Đối tượng thực hiện: Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án.
16.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
16.7 Kết quả thực hiện: Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án 

hoặc Quyết định thu hồi tài sản công.
16.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
16.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

16.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có.
16.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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Mẫu số 07/TSC-TSDA
CƠ QUAN CHỦ QUẢN .............................
TÊN BAN QLDA .......................................

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

I. Tên dự án:...........................................................................................................
II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Nguyên giá 
(đồng)

Giá trị 
còn lại 
(đồng)

Giá trị 
đánh giá 
lại (đồng)

Hình 
thức xử

lý

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A
Trụ sở làm việc, 
cơ sở hoạt động 

sự nghiệp,....

1 Địa chỉ nhà, đất
1

2 Địa chỉ nhà, đất
2

B Xe ô tô

1 Xe ô tô 1 (loại xe, 
biển kiểm soát...)

2 Xe ô tô 2 (loại xe, 
biển kiểm soát...)

C Máy móc, thiết bị

1 Máy móc, thiết bị 
1

2 Máy móc, thiết bị 
2

D Tài sản khác

Tổng cộng:
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III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:
IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

..............., ngày .....tháng....năm........
Thủ trưởng Ban Quản lý dự án

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

                                                       

Ghi chú:
Cột (7) chỉ áp dụng đối với các tài sản khi kiểm kê chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
Cột (8): Ghi cụ thể hình thức xử lý theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản công.

Căn cứ vào danh mục tài sản đề nghị cụ thể, Ban Quản lý dự án bổ sung, chỉnh lý nội 
dung của các cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ: khi đề xuất xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 
sự nghiệp bổ sung cột diện tích đất, diện tích sàn; khi đề nghị xử lý tài sản gắn với việc chuyển 
đổi công năng sử dụng thì bổ sung cột mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng sau khi 
chuyển đổi;
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17. Thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất

17.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 
hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Sở Tài chính để chi trả chi phí xử lý tài sản.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 
chính có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, có tài sản bán để thực hiện 
chi trả các khoản chi phí có liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất.

17.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
17.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thanh toán chi phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp 

có tài sản bán (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất; tổng chi phí liên quan đến bán tài sản đề nghị được thanh toán; thông 
tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản 
chính;

+ Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, 
người có thẳm quyền: 01 bản sao;

+ Phương án xử lý đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Giấy nộp tiền vào tài 

khoản tạm giữ; Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, 
phá dỡ; Biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
17.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ.
17.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức 

bán, thanh lý tài sản.
17.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài chính.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
17.7 Kết quả thực hiện: Văn bản thanh toán chi phí bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất từ tài khoản tạm giữ.
17.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
17.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
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17.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
17.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ quy định việc 
sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

18. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý

18.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị lập Báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp 

xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng hoặc quản lý thuộc phạm 
vi quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính 
phủ (trừ các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án 
sắp xếp lại, xử lý hoặc xử lý theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thuộc trường hợp thay đổi 
phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP) 
kèm bản sao các hồ sơ pháp lý về nhà, đất và giấy tờ có liên quan đến phương án đề 
xuất của từng cơ sở nhà, đất. 

Việc lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 
theo Mẫu số 01a, Mẫu số 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Bước 2: Sở Tài chính chủ trì kiểm tra hiện hiện trạng hoặc giao cho các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện chủ trì kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất 
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ;

- Bước 3: Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 
UBND cấp huyện hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Mẫu số 01c gửi 
Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án theo thẩm 
quyền.

18.2. Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
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+ Báo cáo của Sở Tài chính;
+ Văn bản của cơ quan lập phương án về việc đề nghị phê duyệt phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất: 01 bản chính;
+ Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Mẫu số 01c tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này sau khi đã hoàn thiện: 01 bản chính;
+ Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này: 01 bản chính;
+ Hồ sơ pháp lý về nhà, đất của từng cơ sở nhà, đất hoặc Văn bản xác nhận về 

việc không có hồ sơ pháp lý hoặc có nhưng bị thất lạc của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 01 
bản sao;

+ Hồ sơ liên quan đến phương án (hình thức) sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: 01 bản 
sao;

+ Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
18.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
18.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng 

nhà, đất.
18.6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
18.7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất.
18.8. Phí, lệ phí: Không quy định.
18.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01a, Mẫu số 01b, Mẫu số 01c, Mẫu số 

02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.
18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
18.11. Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ Quy định việc 
sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất.
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Mẫu số 01a1

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ 
CẤP TRÊN...

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO KÊ 
KHAI: ...

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BÁO CÁO
Kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

(Áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng nhà, đất)
_______________

Địa chỉ nhà, đất: Ghi đầy đủ theo số nhà, đường phố (tổ), phường (xã, thị trấn), quận (huyện, thành 
phố, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương), tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, 
Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 
Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất;

Căn cứ thực tế quản lý, sử dụng tài sản, ………….(2) lập Báo cáo kê khai và đề 
xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất như sau:

I. Báo cáo kê khai

1. Đất

a) Diện tích: Ghi tổng diện tích khuôn viên đất theo đơn vị tính m² hiện đang 
quản lý, sử dụng theo hồ sơ pháp lý về đất đai; trường hợp số liệu giữa hồ sơ pháp lý và 
số liệu thực tế đang quản lý, sử dụng khác nhau thì ghi theo số thực tế đang sử dụng và 
ghi rõ lý do chênh lệch, tài liệu chứng minh số liệu chênh lệch (nếu có). Ghi rõ nguồn 
số liệu để xác định diện tích tại thời điểm kê khai (Ví dụ: Bản đồ hiện trạng vị trí số... 
ngày do... lập hoặc Bản vẽ sơ đồ nhà, đất số.... do .... lập/Hồ sơ hoàn công/Biên bản bàn 
giao, tiếp nhận tài sản...).

b) Mục đích sử dụng: Ghi mục đích sử dụng đất theo Văn bản của cơ quan, 
người có thẩm quyền giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử 
dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng, mua sắm....

c) Hiện trạng sử dụng:

- Diện tích sử dụng vào mục đích chính (diện tích đất xây dựng trụ sở làm việc, 
cơ sở hoạt động sự nghiệp, bao gồm cả diện tích sân, vườn và đường đi nội bộ):……m²;

- Diện tích cho mượn: ….m²
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- Diện tích cho thuê: ….m²

- Diện tích đã bố trí làm nhà ở: ...m²

- Diện tích đang bị lấn, chiếm: ...m²

- Diện tích sử dụng vào mục đích khác (ghi cụ thể mục đích sử dụng): ...m²

- Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng: ...m²

2. Nhà3

Diện tích (m²) Hiện trạng 
sử dụng Ghi chú

Số 
TT

Danh 
mục

Số 
tầng Xây dựng 

nhà
Sàn xây 

dựng nhà
Sàn sử dụng 

nhà

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Ngôi 1       

2 Ngôi 2…       

 Cộng       

* Hướng dẫn các chỉ tiêu:

- Cột (2) Danh mục: Ghi cụ thể từng ngôi nhà theo hồ sơ theo dõi và thực tế quản 
lý, sử dụng của đơn vị.

- Cột (3) Số tầng: Ghi theo hồ sơ pháp lý có liên quan hoặc thực tế theo hồ sơ 
theo dõi của đơn vị.

- Cột (4) Diện tích xây dựng nhà: Ghi diện tích chiếm đất theo đơn vị tính m² của 
từng ngôi nhà trên khuôn viên cơ sở nhà, đất.

- Cột (5) Diện tích sàn xây dựng nhà: Ghi diện tích sàn xây dựng của các tầng, 
bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng 
tum theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng của từng ngôi nhà được xác định theo các hồ sơ 
pháp lý có liên quan hoặc theo diện tích đo vẽ thực tế của đơn vị....

- Cột (6) Diện tích sàn sử dụng nhà: Ghi diện tích sàn sử dụng nhà của từng ngôi 
nhà trên khuôn viên đất theo các hồ sơ pháp lý có liên quan hoặc theo diện tích đo vẽ 
thực tế của đơn vị...

* Đơn vị bắt buộc phải kê khai thông tin tại cột (4), (5) và (6) trong trường hợp 
có thông tin cả 03 cột; trường hợp cột nào không có thông tin thì ghi “không có số liệu”. 
Đơn vị phải ghi rõ căn cứ xác định số liệu diện tích tại thời điểm kê khai của cột (4), 
(5), (6) vào cột ghi chú (cột 8).

Cột (7) Hiện trạng sử dụng: Ghi hiện trạng sử dụng của từng ngôi nhà trên khuôn 
viên đất; trường hợp 1 ngôi nhà được sử dụng đan xen nhiều mục đích thì hiện trạng 
ghi theo diện tích của từng mục đích sử dụng.



57

3. Công trình khác gắn liền với đất: Biểu số liệu này được kê khai các công 
trình gắn liền với đất như vật kiến trúc, tường rào, trạm điện, bể nước...

STT Danh mục tài sản Đơn vị tính Số lượng Hiện trạng sử 
dụng Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Công trình 1 Cái/chiếc    

2 Công trình 2... Cái/chiếc    

 Cộng     

* Hướng dẫn các chỉ tiêu:

- Cột (2) Danh mục tài sản: Ghi cụ thể tên công trình gắn liền với đất.

- Cột (3) Đơn vị tính: Ghi đơn vị tính phù hợp với tài sản.

- Cột (5) Hiện trạng sử dụng: Ghi hiện trạng sử dụng hiện tại của từng công 
trình.

4. Tài sản khác: Biểu số liệu này chỉ được kê khai trong trường hợp hình thức 
xử lý nhà, đất là “điều chuyển”, “chuyển giao” mà cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhà, đất 
có nhu cầu cầu điều chuyển, chuyển giao cả các tài sản khác trong cùng cơ sở nhà, đất 
(ngoài nhà, đất, công trình gắn liền với đất), ví dụ: bàn, ghế, máy móc, thiết bị....

STT Danh mục tài 
sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng sử 

dụng Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tài sản A Cái/chiếc    

2 Tài sản B... Cái/chiếc    

 Cộng     

* Ghi chú: Danh mục tài sản khác nêu trên do cơ quan, tổ chức, đơn vị lập. Trong 
quá trình lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nếu có thay đổi thông tin 
liên quan đến tài sản khác thì thực hiện cập nhật thông tin tại Danh mục tài sản đính 
kèm Công văn đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất.

II. Hồ sơ pháp lý và các hồ sơ có liên quan

1. Hồ sơ pháp lý: Ghi đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý về nhà, giấy tờ pháp lý về 
đất như: Quyết định giao đất, cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất; Biên bản bàn giao nhà, đất; Hợp đồng thuê đất, Hợp 
đồng thuê nhà, Thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có), hồ sơ 
xây dựng, mua sắm, giao, ...và các hồ sơ để xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn 
xây dựng và diện tích sàn sử dụng.
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Trường hợp các hồ sơ pháp lý về nhà, đất không có hoặc có nhưng bị thất lạc thì ghi 
rõ là “không có” hoặc “thất lạc” kèm theo Văn bản xác nhận về việc không có hồ sơ pháp 
lý hoặc có nhưng bị thất lạc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận của mình.

- Giấy tờ pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ liên quan đến phương án (hình thức) xử lý như: Văn bản đề nghị được 
tiếp nhận tài sản điều chuyển (trong trường hợp điều chuyển); Quyết định về cơ cấu tổ chức 
bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; Văn bản bố trí nhà, đất làm nhà ở....

III. Đề xuất phương án

1. Phương án đề xuất: Ghi cụ thể hình thức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy 
định tại Điều 9 Nghị định này. Trường hợp một cơ sở nhà, đất áp dụng nhiều hình thức 
xử lý thì ghi đầy đủ hình thức theo quy định và xác định cụ thể diện tích đất, diện tích 
nhà theo từng hình thức xử lý.

2. Cơ sở đề xuất phương án: Căn cứ quy định, điều kiện áp dụng của từng 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12, khoản 1 
Điều 13, khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 16 Nghị định để thuyết minh cụ thể cơ sở đề 
xuất phương án. (Ví dụ đề xuất phương án “thu hồi” theo quy định tại điểm c khoản 1 
Điều 11 (nhà, đất sử dụng không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ 
chức bộ máy, thay đổi chức năng, nhiệm vụ)); ....

 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

…., ngày….tháng….năm….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:
1 Mẫu này sử dụng để cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng nhà, đất lập Báo cáo kê khai và đề xuất 

phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

2 Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị lập Báo cáo kê khai và đề xuất phương án.

3 Đối với trường hợp thuộc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định thì cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ 
kê khai đối với phần diện tích nhà, đất được giao quản lý, sử dụng.
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Mẫu số 01b1

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ 
CẤP TRÊN CỦA CƠ QUAN 

TỔNG HỢP:...
TÊN CƠ QUAN TỔNG HỢP:...

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO
Tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

(Áp dụng đối với cơ quan tổng hợp)
_________________

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán 
độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế 
thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định việc 
sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất;

Căn cứ Báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý từng cơ sở nhà, đất của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Văn bản đề nghị (số/ngày/tháng/năm) của cơ quan, tổ chức, đơn vị………….1;

……………..(2) lập Báo cáo tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất như sau:

Phần I: Nhà, đất và công trình khác gắn liền với đất

Nhà, đất (m²)

Công 
trình 
khác 
gắn 
liền 

với đất

Hồ sơ 
pháp 

lý

Mục 
đích 
sử 

dụng

Hiện 
trạng 

sử 
dụng

Phương 
án đề 
xuất

Cơ sở 
đề xuất 
phương 

án

Ghi 
chú

Số 
TT

Đơn 
vị/địa chỉ 
nhà, đất

Diện 
tích 
đất

Diện 
tích 
xây 

dựng 
nhà

Diện 
tích 
sàn 
xây 

dựng 
nhà

Diện 
tích 

sàn sử 
dụng 
nhà

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Đơn vị A            

1 Cơ sở 1            

2 Cơ sở 2....            

II Đơn vị B            
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Nhà, đất (m²)

Công 
trình 
khác 
gắn 
liền 

với đất

Hồ sơ 
pháp 

lý

Mục 
đích 
sử 

dụng

Hiện 
trạng 

sử 
dụng

Phương 
án đề 
xuất

Cơ sở 
đề xuất 
phương 

án

Ghi 
chú

Số 
TT

Đơn 
vị/địa chỉ 
nhà, đất

Diện 
tích 
đất

Diện 
tích 
xây 

dựng 
nhà

Diện 
tích 
sàn 
xây 

dựng 
nhà

Diện 
tích 

sàn sử 
dụng 
nhà

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Cơ sở 1            

2 Cơ sở 2....            

 Tổng 
cộng            

* Hướng dẫn các chỉ tiêu:

- Các cột (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) và (10): Số liệu được tổng hợp từ Mẫu số 01a của từng 
cơ sở nhà, đất; trong đó:

+ Cột (3) Diện tích đất: Ghi tổng diện tích khuôn viên đất.

+ Cột (4) Diện tích xây dựng nhà: là tổng diện tích chiếm đất của tất cả các ngôi nhà trên khuôn 
viên cơ sở nhà, đất.

+ Cột (5) Diện tích sàn xây dựng: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng các tầng của tất cả ngôi nhà 
trên khuôn viên cơ sở nhà, đất.

+ Cột (6) Diện tích sàn sử dụng nhà: Ghi tổng diện tích sàn sử dụng của tất cả ngôi nhà trên 
khuôn viên cơ sở nhà, đất.

* Trường hợp đơn vị kê khai là “không có số liệu” đối với diện tích nhà (cột 4, 5, 6) thì cơ quan 
tổng hợp cần ghi rõ thông tin tại cột ghi chú (cột 13).

+ Cột (7) Công trình khác gắn liền với đất: Ghi tổng số lượng công trình khác trên khuôn viên 
cơ sở nhà, đất.

+ Cột (8) Hồ sơ pháp lý: Ghi giấy tờ pháp lý về đất, giấy tờ pháp lý về nhà tương ứng của từng 
cơ sở nhà, đất.

+ Cột (9) Mục đích sử dụng: Ghi mục đích sử dụng đất theo Văn bản của cơ quan, người có 
thẩm quyền Ghi mục đích sử dụng đất theo Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền giao, cho thuê, 
chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
đầu tư xây dựng, mua sắm....

+ Cột (10) Hiện trạng sử dụng: Ghi số lượng ngôi nhà; hiện trạng sử dụng của các ngôi nhà 
trên khuôn viên đất (nêu mục đích sử dụng của các ngôi nhà khác nhau), trường hợp các ngôi nhà sử 
dụng cùng mục đích thì không cần tách hiện trạng của từng ngôi nhà, trường hợp các ngôi nhà sử dụng 
đan xen nhiều mục đích thì hiện trạng theo các mục đích đan xen đó.

- Cột (11) Phương án đề xuất: Ghi phương án đề xuất của cơ quan tổng hợp.
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- Cột (12) Cơ sở đề xuất phương án: Căn cứ quy định, điều kiện áp dụng của từng trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12, khoản 1, khoản 2 Điều 13, khoản 1 
Điều 14 và khoản 1 Điều 16 Nghị định để thuyết minh cụ thể cơ sở đề xuất phương án.

Phần II: Tài sản khác: Biểu số liệu này chỉ được tổng hợp trong trường hợp trong Báo cáo kê 
khai và đề xuất phương án tại Mẫu 01a có hình thức “điều chuyển”, “chuyển giao” tài sản khác cùng 
với nhà, đất. Số liệu tại Biểu này được tổng hợp từ Mẫu số 01a của từng cơ sở nhà, đất.

STT Danh mục tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng 
sử dụng Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Đơn vị A/Cơ sở nhà, 
đất…….     

1 Tài sản A Cái/chiếc    

2 Tài sản B... Cái/chiếc    

II Đơn vị B/Cơ sở nhà, 
đất……..     

1 Tài sản A Cái/chiếc    

2 Tài sản B... Cái/chiếc    

 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

…., ngày….tháng….năm….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TỔNG HỢP

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:
1 Mẫu này sử dụng để cơ quan quản lý cấp trên (gọi là cơ quan tổng hợp) để tổng hợp đề xuất phương án 

xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp không có cơ 
quan tổng hợp thì cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng Mẫu này để tổng hợp đề xuất phương án xử lý đối với các cơ 
sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

1 Ghi cụ thể văn bản đề nghị của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2 Tên cơ quan tổng hợp (trong trường hợp có cơ quan tổng hợp).
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Mẫu số 01c

BỘ/UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:...
TÊN CƠ QUAN LẬP PHƯƠNG ÁN:...

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT
(Áp dụng cho cơ quan có thẩm quyền lập phương án)

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán 
độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế 
thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định việc 
sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất;

Căn cứ văn bản giao việc lập phương án của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 
Điều 4 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP1;

Căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan tổng hợp phương án (kèm Báo cáo tổng hợp đề xuất phương 
án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị);

………………….(2) lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất như sau:

Phần I: Nhà, đất và công trình khác gắn liền với đất

Nhà, đất (m²)

Công 
trình 
khác 

gắn liền 
với đất

Hồ sơ 
pháp 

lý

Mục 
đích 
sử 

dụng

Hiện 
trạng 

sử 
dụng

Phương án sắp 
xếp lại, xử lý 

nhà, đất

Ghi 
chú

STT
Đơn 

vị/địa chỉ 
nhà, đất

Diện 
tích 
đất

Diện 
tích 
xây 

dựng 
nhà

Diện 
tích 
sàn 
xây 

dựng 
nhà

Diện 
tích sàn 
sử dụng 

nhà

Phương 
án đề 
xuất

Cơ sở 
đề xuất 
phương 

án

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Đơn vị A            

1 Cơ sở 1            

2 Cơ sở 2...            

II Đơn vị B            

1 Cơ sở 1            

2 Cơ sở 2...            
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Nhà, đất (m²)

Công 
trình 
khác 

gắn liền 
với đất

Hồ sơ 
pháp 

lý

Mục 
đích 
sử 

dụng

Hiện 
trạng 

sử 
dụng

Phương án sắp 
xếp lại, xử lý 

nhà, đất

Ghi 
chú

STT
Đơn 

vị/địa chỉ 
nhà, đất

Diện 
tích 
đất

Diện 
tích 
xây 

dựng 
nhà

Diện 
tích 
sàn 
xây 

dựng 
nhà

Diện 
tích sàn 
sử dụng 

nhà

Phương 
án đề 
xuất

Cơ sở 
đề xuất 
phương 

án

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

 Tổng 
cộng            

* Hướng dẫn các chỉ tiêu:

- Các cột (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) và (10): Kê khai thông tin tương tự như Mẫu số 01b.

- Cột (11) Phương án đề xuất của cơ quan lập phương án: Ghi phương án đề xuất của cơ quan lập 
phương án.

- Cột (12) Cơ sở đề xuất phương án: Căn cứ quy định, điều kiện áp dụng của từng trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12, khoản 1, khoản 2 Điều 13, khoản 1 Điều 14 và khoản 1 
Điều 16 Nghị định để thuyết minh cụ thể cơ sở đề xuất phương án.

Phần II: Tài sản khác: Biểu số liệu này chỉ được lập trong trường hợp tại Báo cáo tổng hợp 
Mẫu 01b có các tài sản khác “điều chuyển”, “chuyển giao” cùng với nhà, đất.

STT Danh mục tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng sử 
dụng Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Đơn vị A/Cơ sở nhà, 
đất....     

1 Tài sản A Cái/chiếc    

2 Tài sản B... Cái/chiếc    

II Đơn vị B/Cơ sở nhà, 
đất....     

1 Tài sản A Cái/chiếc    

2 Tài sản B... Cái/chiếc    

 NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ, tên)

…., ngày….tháng….năm….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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______________________________

1 Ghi cụ thể (số/ngày/tháng/năm) của văn bản.

2 Tên cơ quan có thẩm quyền lập phương án.
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Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán 
độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế 
thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định việc 
sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất;

Căn cứ văn bản giao việc lập phương án của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 
Điều 4 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP;

Căn cứ văn bản giao việc chủ trì kiểm tra hiện trạng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 
tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP (trong trường hợp cơ quan chủ trì 
kiểm tra hiện trạng không phải là cơ quan lập phương án);

Căn cứ khác……………………………………………………………….. 

Hôm nay, vào hồi ... giờ ngày ... tháng ... năm ….;

Thành phần tham gia kiểm tra gồm:

1. Đại diện cơ quan chủ trì kiểm tra1

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

2. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên/cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất2

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

3. Đại diện các cơ quan chức năng có liên quan thuộc địa phương (nơi có cơ sở nhà, đất)3

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

4. Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng nhà, đất

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

- Ông/Bà:………………….. Chức vụ: ………….. Đơn vị: ……………..

Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ:

……………………………………………………………………………

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ NHÀ, ĐẤT
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……………………………………………………………………………

II. GIẤY TỜ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

……………………………………………………………………………

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT

1. Chỉ tiêu tổng hợp về nhà, đất

a) Tổng diện tích đất: ...m²

b) Tổng số ngôi nhà: ... ngôi

c) Tổng diện tích nhà:

- Tổng diện tích xây dựng nhà:……m²

- Tổng diện tích sàn xây dựng nhà: ...m²

- Tổng diện tích sàn sử dụng nhà:…..m²

2. Hiện trạng sử dụng đất1

- Diện tích sử dụng vào mục đích chính (diện tích đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 
sự nghiệp, bao gồm cả diện tích sân, vườn và đường đi nội bộ): ...m²

- Diện tích cho mượn: ...m²

- Diện tích cho thuê: ...m²

- Diện tích đã bố trí làm nhà ở: ...m²

- Diện tích đang bị lấn, chiếm: ...m²

- Diện tích sử dụng vào mục đích khác (ghi cụ thể mục đích sử dụng): ...m²

- Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng: …m²

3. Hiện trạng sử dụng nhà2 (m²)

STT Danh mục 
tài sản

Số 
tầng

Diện tích 
xây 

dựng 
nhà

Diện tích 
sàn xây 

dựng nhà

Diện tích 
sàn sử 

dụng nhà

Hiện trạng 
sử dụng

Đối tượng 
sử dụng Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Ngôi 1        

2 Ngôi 2…        

 Cộng        

4. Hiện trạng công trình khác gắn liền với đất

STT Danh mục tài sản Đơn vị tính Số lượng Hiện trạng sử dụng Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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1 Tài sản A Cái/chiếc    

2 Tài sản B.... Cái/chiếc    

 Cộng     

* Ghi chú:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng nhà, đất chịu trách nhiệm về thông tin số 
liệu đã kê khai nêu trên.

- Thành phần tham gia kiểm tra chịu trách nhiệm về hiện trạng sử dụng nhà, đất tại thời 
điểm kiểm tra.

IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT: 
……………………………………………………

V. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG:

VI. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN/CƠ QUAN CÓ THẨM 
QUYỀN LẬP PHƯƠNG ÁN: ……………………………

VII. Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG (NƠI CÓ NHÀ, 
ĐẤT):……………………………………………

Biên bản được lập vào hồi....giờ…ngày…tháng…năm, bao gồm ...bản có giá trị như nhau, mỗi 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành viên tham gia kiểm tra giữ 01 bản, 02 bản gửi cho cơ quan có thẩm 
quyền lập phương án.

 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN/ 
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN LẬP 

PHƯƠNG ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ,

SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 
CỦA ĐỊA PHƯƠNG1

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
CHỦ TRÌ KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

1 Đại diện cơ quan chủ trì kiểm tra được quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 
03/2025/NĐ-CP.

2 Cơ quan có thẩm quyền lập phương án được quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.

3 Đại diện cơ quan chức năng có liên quan của địa phương bao gồm cả đại diện của tổ chức có chức năng 
quản lý, kinh doanh nhà của địa phương trong trường hợp kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại khoản 1 Điều 16 Nghị 
định số 03/2025/NĐ-CP.

1 Tổng diện tích đất tại Mục 2 phải bằng điểm a Mục 1 Phần III

2 Tổng diện tích nhà tại các cột (4), (5) và (6) phải bằng tổng diện tích nhà tương ứng tại điểm c Mục 1 
Phần III

1 Bao gồm cả ý kiến của tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của địa phương trong trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định.
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19. Quyết định thanh lý tài sản công
19.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật mà phải 

thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được 
hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự kiến chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài 
sản), nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất không phù hợp với quy hoạch phải phá 
dỡ, cơ quan nhà nước có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan 
quản lý cấp trên (nếu có), gửi Sở Tài chính xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 
quyết định thanh lý tài sản công.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 
chính xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thanh lý tài sản công hoặc 
có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.

19.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.

- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 
iOffice 4.0)

19.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản 

lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán 
chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả): 01 
bản chính;

+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 
01 bản chính;

+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên 
giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý): 01 bản chính;

+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng tài sản 
và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng 
nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được): 01 bản sao;

+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
19.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
19.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đủ điều kiện thanh lý.
19.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
19.7 Kết quả thực hiện: Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp 
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trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.
19.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
19.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
19.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có.
19.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công .

20. Quyết định tiêu hủy tài sản công
20.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Khi có tài sản công thuộc các trường hợp phải tiêu hủy, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gửi cơ quan quản 
lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính xem xét, đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành 
quyết định tiêu hủy tài sản công.

- Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh ban hành quyết định tiêu hủy tài sản công hoặc có 
văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp;

20.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.

- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 
iOffice 4.0)

20.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản 
lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức tiêu hủy, trách nhiệm tổ chức tiêu 
hủy tài sản, dự kiến kinh phí tiêu hủy): 01 bản chính;

+ Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 
01 bản chính;

+ Danh mục tài sản đề nghị tiêu hủy (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên 
giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do tiêu hủy): 01 bản chính;

+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài sản (nếu có): 01 bản sao.
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
20.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
20.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản 

công thuộc các trường hợp phải tiêu hủy theo pháp luật.
20.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

20.7 Kết quả thực hiện: Quyết định tiêu hủy tài sản công hoặc văn bản hồi đáp 
trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp.

20.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
20.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
20.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
20.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

21. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
21.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản công bị mất, bị 

hủy hoại, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm 
xác định nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra việc tài sản công bị mất, bị hủy hoại, lập 
01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để báo cáo Sở Tài chính 
xem xét trình UBND tỉnh quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy 
hoại.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài chính xem xét và trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý tài sản công trong 
trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

21.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.

- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 
iOffice 4.0)
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21.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước 

được giao quản lý, sử dụng tài sản công: 01 bản chính;
+ Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan quản lý cấp 

trên (nếu có): 01 bản chính;
+ Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại (chủng loại, số lượng; nguyên giá, giá trị 

còn lại theo sổ kế toán; lý do bị mất, bị hủy hoại): 01 bản chính;
+ Các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại (nếu có): 01 bản 

sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
21.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ.
21.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng 

tài sản bị mất, hủy hoại.
21.6 Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

21.7 Kết quả thực hiện: Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, 
bị hủy hoại.

21.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
21.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
21.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
21.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công .

22. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 
mục đích kinh doanh, cho thuê

22.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 
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mục đích kinh doanh, cho thuê phải lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên 
doanh theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 
15/9/2024 của Chính phủ. Sau khi hoàn thiện Đề án, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo 
cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, Sở Tài chính xem xét, 
cho ý kiến thẩm định về: sự cần thiết sự, phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của 
đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; 
các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, đơn vị 
sự nghiệp công lập có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn 
thiện đề án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án.

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án hoàn thiện của đơn vị, 
cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc có văn bản 
hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án.

22.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
22.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án: 01 bản 

chính;
- Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê: 01 bản chính;
- Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và 

cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 01 bản sao;
- Các hồ sơ có liên quan khác: 01 bản sao.
22.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án 

hoàn thiện.
22.5 Đối tượng thực hiện: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản 

công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.
22.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
22.7 Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc văn 

bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án.
22.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
22.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị 

định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

22.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
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22.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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Mẫu số 02/TSC-ĐA
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
CÔNG LẬP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: .../..-ĐA ..., ngày .. tháng ..  năm ... 

ĐỀ ÁN
Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 

doanh, liên kết
__________________

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Các văn bản khác có liên quan đến việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 
mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b) Cơ cấu tổ chức của đơn vị.

c) Đối tượng phục vụ (cung cấp dịch vụ sự nghiệp công) của đơn vị.

d) Các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các 
năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị

a) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo các nhóm tài sản:

(Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại)

b) Tài sản đang sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (nếu có)

- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, thời hạn sử dụng tài sản vào mục đích kinh 
doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

- Hình thức/phương thức sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.
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- Kết quả của việc sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết của 
03 năm liền trước năm xây dựng đề án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi; 
tỷ trọng doanh thu từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết 
trong tổng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị; tỷ trọng tiền do ngân sách nhà nước cấp trong tổng dự toán 
chi hằng năm của đơn vị..).

2. Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

2.1. Phương án sử dụng tài sản công tại đơn vị:

a) Tài sản dự kiến sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết:

- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại; phần giá trị tài sản trực tiếp sử dụng vào mục 
đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (nguyên giá, giá trị còn lại) được xác định trên cơ sở tỷ lệ 
thời gian sử dụng, tần suất sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. Riêng 
đối với tài sản là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập, phần giá trị thương hiệu được sử dụng vào 
mục đích liên doanh, liên kết được xác định như sau:

DT1
TH1 = TH * 

      DT1 + DT2

Trong đó:

TH1: Phần giá trị thương hiệu được sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

TH: Giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt 
Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

DT1: Doanh thu trung bình dự kiến từ hoạt động kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

DT2: Tổng nguồn thu sự nghiệp trung bình 03 năm liền trước năm xây dựng đề án của đơn vị sự nghiệp 
công lập.

- Tỷ lệ nguyên giá tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết so với 
tổng nguyên giá tài sản đơn vị đang quản lý, sử dụng; phương án sử dụng đất khi sử dụng tài sản gắn 
liền với đất để kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết..).

b) Sự cần thiết của việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên 
kết (nêu rõ trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 1 các Điều 56, 57, 58 của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công; khả năng đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao khi sử dụng tài sản vào mục 
đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết;..).

c) Thời gian thực hiện kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

d) Hình thức/phương thức sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, 
liên kết.

đ) Phương án tài chính của việc kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

- Dự kiến tổng doanh thu: Doanh thu được ước tính trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập các 
thông tin về giá cho thuê, giá cung cấp dịch vụ và các yếu tố khác hình thành doanh thu của các khu vực 
có khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương đương tại thời điểm lập 
Đề án.

- Dự kiến tổng chi phí: Tổng chi phí gồm các khoản:
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+ Chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; chi phí đào tạo và 
chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm.

+ Chi phí kinh doanh; chi phí quản lý; chi phí trực tiếp cấu thành dịch vụ (như: chi phí vật tư, 
vật phẩm, nguyên, nhiên vật liệu, nhân công,..).

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định (chỉ xác định chi phí khấu hao đối với các tài sản công trực 
tiếp sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết tương ứng với phần giá trị tài sản 
sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết).

+ Mức nộp ngân sách nhà nước (do đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất cụ thể tại Đề án nhưng 
không thấp hơn 2% doanh thu).

+ Chi phí lãi vay; thuế, phí, lệ phí.

+ Chi phí khác.

Các khoản mục chi phí phải phù hợp với định mức, đơn giá kinh tế, kỹ thuật do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành và quy định của pháp luật, trường hợp không có định mức, đơn giá kinh tế, kỹ thuật thì 
phải xác định trên cơ sở thực tế thị trường.

- Chênh lệch thu, chi.

2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết:

- Dự kiến chênh lệch thu chi bình quân hằng năm của đơn vị trong thời gian sử dụng tài sản 
công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết; so sánh với chênh lệch thu chi bình quân 
03 năm trước liền kề;

- Dự kiến số tiền do ngân sách nhà nước cấp và tỷ trọng tiền do ngân sách nhà nước cấp trong 
tổng dự toán chi hằng năm của đơn vị trong thời gian sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho 
thuê/liên doanh, liên kết; so sánh với các chỉ tiêu tương ứng trong 03 năm trước liền kề;

- Số lượng, chất lượng, mức giá dịch vụ sự nghiệp công dự kiến.

3. Việc đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công.

4. Phương án xử lý tài sản sau khi kết thúc thời gian liên doanh, liên kết hoặc chấm dứt 
hợp đồng trước hạn.

(Mục này được áp dụng khi lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết. 
Các nội dung được xây dựng phải phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 47 Nghị định này)

5. Thời hạn thực hiện Đề án.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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23. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 
mục đích liên doanh, liên kết

23.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải lập Đề án sử dụng tài sản công vào 
mục đích liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 
114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ. Sau khi hoàn thiện Đề án, đơn vị sự 
nghiệp công lập báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm 
định của Sở Tài chính.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án sử dụng tài sản 
công vào mục đích liên doanh, liên kết, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về đề án sử 
dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
địa phương quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để lấy ý kiến Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về: tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự 
cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề 
án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản 
lý) chỉ đạo đơn vị có đề án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) trong 
thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án hoàn thiện của đơn 
vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) quyết định 
phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không 
thống nhất với đề án.

23.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
23.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án của đơn vị sự nghiệp công lập có nhu 

cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: 01 bản chính;
+ Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của đơn vị: 01 bản gửi xin ý 

kiến thẩm định và 01 bản đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định.
+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao;
+ Báo cáo quá trình tiếp thu ý kiến thẩm định: 01 bản chính;
+ Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và 
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cơ cấu tổ chức của đơn vị: 01 bản sao;
+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
23.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án 

hoàn thiện.
23.5 Đối tượng thực hiện: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản 

công vào mục đích liên doanh, liên kết.
23.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
23.7 Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc văn 

bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án.
23.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
23.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị 

định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

23.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
23.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 
lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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Mẫu số 02/TSC-ĐA
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
CÔNG LẬP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: .../..-ĐA ..., ngày .. tháng ..  năm ... 

ĐỀ ÁN
Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 

doanh, liên kết
__________________

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Các văn bản khác có liên quan đến việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 
mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b) Cơ cấu tổ chức của đơn vị.

c) Đối tượng phục vụ (cung cấp dịch vụ sự nghiệp công) của đơn vị.

d) Các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các 
năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị

a) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo các nhóm tài sản:

(Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại)

b) Tài sản đang sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (nếu có)

- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, thời hạn sử dụng tài sản vào mục đích kinh 
doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

- Hình thức/phương thức sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.
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- Kết quả của việc sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết của 
03 năm liền trước năm xây dựng đề án (doanh thu, chi phí, nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi; 
tỷ trọng doanh thu từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết 
trong tổng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị; tỷ trọng tiền do ngân sách nhà nước cấp trong tổng dự toán 
chi hằng năm của đơn vị..).

2. Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

2.1. Phương án sử dụng tài sản công tại đơn vị:

a) Tài sản dự kiến sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết:

- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại; phần giá trị tài sản trực tiếp sử dụng vào mục 
đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (nguyên giá, giá trị còn lại) được xác định trên cơ sở tỷ lệ 
thời gian sử dụng, tần suất sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. Riêng 
đối với tài sản là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập, phần giá trị thương hiệu được sử dụng vào 
mục đích liên doanh, liên kết được xác định như sau:

DT1
TH1 = TH * 

      DT1 + DT2

Trong đó:

TH1: Phần giá trị thương hiệu được sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

TH: Giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt 
Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

DT1: Doanh thu trung bình dự kiến từ hoạt động kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

DT2: Tổng nguồn thu sự nghiệp trung bình 03 năm liền trước năm xây dựng đề án của đơn vị sự nghiệp 
công lập.

- Tỷ lệ nguyên giá tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết so với 
tổng nguyên giá tài sản đơn vị đang quản lý, sử dụng; phương án sử dụng đất khi sử dụng tài sản gắn 
liền với đất để kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết..).

b) Sự cần thiết của việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên 
kết (nêu rõ trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 1 các Điều 56, 57, 58 của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công; khả năng đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao khi sử dụng tài sản vào mục 
đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết;..).

c) Thời gian thực hiện kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

d) Hình thức/phương thức sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, 
liên kết.

đ) Phương án tài chính của việc kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

- Dự kiến tổng doanh thu: Doanh thu được ước tính trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập các 
thông tin về giá cho thuê, giá cung cấp dịch vụ và các yếu tố khác hình thành doanh thu của các khu vực 
có khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương đương tại thời điểm lập 
Đề án.

- Dự kiến tổng chi phí: Tổng chi phí gồm các khoản:
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+ Chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; chi phí đào tạo và 
chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm.

+ Chi phí kinh doanh; chi phí quản lý; chi phí trực tiếp cấu thành dịch vụ (như: chi phí vật tư, 
vật phẩm, nguyên, nhiên vật liệu, nhân công,..).

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định (chỉ xác định chi phí khấu hao đối với các tài sản công trực 
tiếp sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết tương ứng với phần giá trị tài sản 
sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết).

+ Mức nộp ngân sách nhà nước (do đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất cụ thể tại Đề án nhưng 
không thấp hơn 2% doanh thu).

+ Chi phí lãi vay; thuế, phí, lệ phí.

+ Chi phí khác.

Các khoản mục chi phí phải phù hợp với định mức, đơn giá kinh tế, kỹ thuật do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành và quy định của pháp luật, trường hợp không có định mức, đơn giá kinh tế, kỹ thuật thì 
phải xác định trên cơ sở thực tế thị trường.

- Chênh lệch thu, chi.

2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết:

- Dự kiến chênh lệch thu chi bình quân hằng năm của đơn vị trong thời gian sử dụng tài sản 
công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết; so sánh với chênh lệch thu chi bình quân 
03 năm trước liền kề;

- Dự kiến số tiền do ngân sách nhà nước cấp và tỷ trọng tiền do ngân sách nhà nước cấp trong 
tổng dự toán chi hằng năm của đơn vị trong thời gian sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho 
thuê/liên doanh, liên kết; so sánh với các chỉ tiêu tương ứng trong 03 năm trước liền kề;

- Số lượng, chất lượng, mức giá dịch vụ sự nghiệp công dự kiến.

3. Việc đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công.

4. Phương án xử lý tài sản sau khi kết thúc thời gian liên doanh, liên kết hoặc chấm dứt 
hợp đồng trước hạn.

(Mục này được áp dụng khi lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết. 
Các nội dung được xây dựng phải phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 47 Nghị định này)

5. Thời hạn thực hiện Đề án.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



24. Thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ

24.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc xử lý tài sản  cơ quan 

quản lý tài sản có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Sở Tài chính (chủ tài khoản 
tạm giữ) để chi trả. Thủ trưởng cơ quan quản lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, Sở 
Tài chính có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan quản lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản 
chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán hoặc 
văn bản về lý do chưa hoàn thiện hồ sơ thanh toán của cơ quan quản lý tài sản thì Sở Tài 
chính nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

24.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
24.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan quản lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu 

được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh 
toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính.

+ Văn bản thẩm định dự toán của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2, 
Điều 27, Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/04/2024: 01 bản chính.

+ Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao.
+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; 

hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ và các dịch vụ khác (nếu có); hóa 
đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
24.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ.
24.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản.

24.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài chính
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
24.7 Kết quả thực hiện: Văn bản cấp tiền từ tài khoản Tạm giữ để thanh toán chi phí 

liên quan đến xử lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
24.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
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24.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
24.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
24.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, Luật 
Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/04/2024 của Chính phủ quy định quản lý, 
xử dụng tài sản công và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

25. Thủ tục thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công
25.1 Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền quyết 

định phê duyệt quyết toán và 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư 
công dự án hoàn thành. Trường hợp người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán 
cũng là thủ trưởng của cơ quan chủ trì thẩm tra phê duyệt quyết toán thì chỉ gửi 01 bộ hồ sơ 
đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

25.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị thẩm tra.
25.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đối với dự án đầu tư công (DA ĐTC) hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành, 

DA ĐTC dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của chủ 

đầu tư (bản chính). Trường hợp kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu 
rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa 
chủ đầu tư và kiểm toán độc lập. Trường hợp các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra 
(sau đây gọi là thanh tra), kiểm tra. Kiểm toán nhà nước, cơ quan pháp luật đã thực hiện 
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra dự án, trong tờ trình chủ đầu tư phải nêu rõ việc 
chấp hành các kiến nghị, kết luận của các cơ quan trên. 

+ Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này 
(bản chính).

+ Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản 
chính).

+ Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm các tài liệu (bản chính hoặc do chủ đầu 
tư sao y bản chính): Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có); các biên bản nghiệm thu 
khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn 
thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu 
(quyết toán A - B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh 
lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận 
trong hợp đồng liên quan đến nội dung thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án 
hoàn thành.

+ Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa 
vào sử dụng (bản chính).
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+ Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán 
độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính).

+ Báo cáo kiểm toán hoặc thông báo kết quả kiểm toán (sau đây gọi chung là báo 
cáo kiểm toán), kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm của các cơ 
quan Kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra trong trường hợp các cơ quan này thực hiện 
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường 
hợp dự án có vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra. Báo cáo của chủ đầu tư kèm 
các tài liệu liên quan về tình hình chấp hành các kiến nghị của các cơ quan nêu trên.

- Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn ĐTC, dự án 
dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính).
+ Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này 

(bản chính).
+ Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản 

chính).
+ Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu (bản chính hoặc 

do chủ đầu tư sao y bản chính): Hợp đồng, các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 
theo giai đoạn thanh toán (trừ trường hợp chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt 
thiết bị); văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có), biên bản 
nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (nếu có), bảng tính giá trị quyết toán hợp 
đồng (nếu có), biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp 
đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

+ Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập trong trường hợp kiểm toán độc lập thực 
hiện kiểm toán (bản chính).

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công 
tác thẩm tra quyết toán khi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán đề nghị bằng văn bản.

- Chủ đầu tư được gửi văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. Văn bản điện tử phải 
đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ hoặc 01 bộ tùy theo thẩm quyền.
25.4 Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:
- Không quá 04 tháng đối với dự án nhóm B;
- Không quá 03 tháng đối với dự án nhóm C;
- Tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán nhận đủ hồ sơ quyết toán (theo 

quy định tại Điều 34 Nghị định số 99/2021/NĐ -CP ngày 11/11/2011 của Chính phủ) đến 
ngày trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

25.5 Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư.
25.6 Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài chính.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.
25.7 Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành.
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25.8 Phí, lệ phí: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán quy định tại khoản 1, Điều 
46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

Giá trị quyết toán do chủ đầu 
tư đề nghị phê duyệt của dự 
án, dự án thành phần, tiểu dự 
án, công trình, hạng mục 
công trình độc lập (tỷ đồng)

≤ 5 10 50 100 500 1.000 ≥ 10.000

Tỷ lệ định mức chi phí thẩm 
tra, phê duyệt quyết toán (%) 0,57 0,39 0,285 0,225 0,135 0,09 0,048

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công 
trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành là chi phí tối đa, được xác định trên cơ sở 
giá trị quyết toán do chủ đầu tư đề nghị phê duyệt của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, 
công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành nhân (x) với tỷ lệ định mức được xác định 
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là 
năm trăm nghìn đồng.

25.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 
11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết 
toán:

- Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mẫu số 01/QTDA;
- Danh mục văn bản: Mẫu số 02/QTDA;
- Bảng đối chiếu số liệu: Mẫu số 03/QTDA;
- Chi tiết chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: Mẫu số 04/QTDA;
- Chi tiết tài sản dài hạn (tài sản cố định) mới tăng: Mẫu số 05/QTDA;
- Chi tiết tài sản ngắn hạn: Mẫu số 06/QTDA;
- Chi tiết giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Mẫu số 07/QTDA;
- Tình hình công nợ của dự án: Mẫu số 08/QTDA;
-  Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm 

vụ chuẩn bị đầu tư, dự án sử dụng vốn đầu tư công dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối 
lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu: Mẫu số 09/QTDA;

- Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiêu dự án độc 
lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành: Mẫu số 11/QTDA;

- Phiếu giao nhận Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mẫu số 13/QTDA;
25.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.
25.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Ngân sách nhà nước;
- Luật Đầu tư công;
- Luật Xây dựng; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2021-tt-btc-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
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- Nghị định số 99/2021-NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản 
lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ 
thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2021-tt-btc-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
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Mẫu số 01/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....., ngày .... tháng ..... năm .....

BÁO CÁO
Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: ...; Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần 
cuối: ... đồng.

- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (nếu có): ...; Giá trị tổng mức đầu 
tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: ... đồng.

- Tên công trình, hạng mục công trình độc lập (nếu có): ...; Giá trị dự toán 
được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối... đồng.

- Chủ đầu tư: ...
I. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT Nội dung

Tổng mức đầu tư của dự 
án (dự án thành phần, tiểu 
dự án độc lập) hoặc dự 
toán (công trình, hạng 
mục công trình độc lập) 
được phê duyệt hoặc điều 
chỉnh lần cuối

Vốn kế 
hoạch 
được 
giao

Vốn đã 
giải 
ngân

Tổng cộng

1 Vốn đầu tư công

1.1 Vốn ngân sách nhà nước

- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn)
+ Vốn...
+ Vốn...
- Vốn ngân sách địa phương

1.2
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để 
đầu tư theo quy định của pháp luật

2 Vốn khác (nếu có):

2.1 Vốn...

2.2 Vốn...
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II. Chi phí đầu tư:
 Đơn vị: đồng

Số 
TT Nội dung chi phí

Tổng mức đầu tư của dự 
án (dự án thành phần, tiểu 

dự án độc lập) hoặc dự 
toán (công trình, hạng mục 
công trình độc lập) được 

phê duyệt hoặc điều chỉnh 
lần cuối

Giá trị 
đề nghị 
quyết 
toán

Giá trị đề nghị quyết toán tăng (+), 
giảm (-) so với tổng mức đầu tư 

của dự án (dự án thành phần, tiểu 
dự án độc lập) hoặc dự toán (công 
trình, hạng mục công trình độc lập) 
được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần 

cuối

1 2 3 4 5=4-3

Tổng số

1 Bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư

2 Xây dựng

3 Thiết bị

4 Quản lý dự án

5 Tư vấn

6 Chi phí khác

7 Dự phòng

III. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Số TT Nhóm Giá trị tài sản (đồng)
Tổng số

1 Tài sản dài hạn (tài sản cố định)
2 Tài sản ngắn hạn

IV. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

2. Chi phí không tạo nên tài sản:

V. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1. Tình hình thực hiện dự án:

- Thuận lợi, khó khăn:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, 
đấu thầu, vốn đầu tư, tổng mức đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt.

+ Những thay đổi về các nội dung chi phí đã thực hiện.
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+ Thay đổi khác.

2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tại Luật Ngân sách 

nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.
3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có):

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 02/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC VĂN BẢN

Số TT Tên văn bản Số, ngày, tháng, 
năm ban hành

Cơ quan 
ban hành Ghi chú

1
1
2
3
...

Các văn bản pháp lý
...

...

...
II

1
2
3
...

Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng 
(nếu có)
...

...

...
III Kết luận của các cơ quan 

Thanh tra, Kiểm toán nhà 
nước, kiểm tra, kết quả điều tra 
của các cơ quan pháp luật 
(Trường hợp không có thì phải 
ghi cụ thể là “không có”)

1
2
3
....

...

...

...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

.... ngày... tháng... năm ...
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 03/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

Tên dự án: ...
Mã dự án: ...
Tên công trình, hạng mục công trình độc lập: ... (trường hợp quyết toán công trình, 

hạng mục công trình độc lập).
Chủ đầu tư: ...
Cơ quan kiểm soát, thanh toán: ...
I. Tình hình giải ngân:

Đơn vị: đồng

Số liệu của chủ đầu tư Số liệu của cơ quan kiểm 
soát, thanh toán

Số vốn đã giải 
ngân Số vốn đã giải ngân

Số 
TT Nội dung Vốn 

kế 
hoạch Tổng 

số

Thanh 
toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành

Tạm 
ứng

Vốn 
kế 

hoạch Tổng 
số

Thanh 
toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành

Tạm 
ứng

Chênh 
lệch

Ghi 
chú

1 2 3 4=5+6 5 6 7 8=9+10 9 10 11=8-
4 12

1 Lũy kế từ khởi 
công

- Vốn....

- Vốn....

2 Chi tiết theo năm

2.1 Năm ...

- Vốn....

- Vốn....

2.2 Năm ...

- Vốn....



92

- Vốn....

II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát, 
thanh toán:

1. Nhận xét về việc chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến giải ngân, 
quyết toán:...

2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch số liệu (nếu có):...
3. Kiến nghị: ...

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên)

Ngày... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

KIỂM SOÁT, THANH TOÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đối chiếu chi tiết vốn đã giải ngân đến thời điểm khóa sổ để lập báo cáo quyết 
toán của dự án. Trường hợp dự án có nhiều cơ quan kiểm soát, thanh toán, chủ đầu tư có 
trách nhiệm đối chiếu số liệu với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án
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Mẫu số 04/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị: đồng

Số 
TT

Nội dung 
chi phí

Tổng mức đầu tư của dự 
án (dự án thành phần, 

tiểu dự án độc lập) hoặc 
dự toán (công trình, hạng 
mục công trình) độc lập 

được phê duyệt hoặc điều 
chỉnh lần cuối

Dự toán 
(Tổng dự 

toán) được 
phê duyệt 
hoặc điều 
chỉnh lần 

cuối

Giá trị đề 
nghị quyết 

toán
Nguyên nhân tăng, giảm

1 2 3 4 5 6
Tổng số

I
Bồi thường, 
hỗ trợ và tái 
định cư

1 ...

II Xây dựng

1 ...

III Thiết bị

1 ...

IV Quản lý dự án

V Tư vấn

1 ....

VI Chi phí khác

1 ....

VII Dự phòng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú: Tại cột 6 chủ đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, 

thanh tra, kiểm toán và các quy định khác của pháp luật liên quan đến thực hiện dự án để ghi rõ nguyên 
nhân tăng, giảm của cột 5 so với cột 3, 4 (chủ đầu tư ghi trực tiếp vào mẫu biểu hoặc lập thành Phụ lục 
riêng để ghi nội dung này)
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Mẫu số 05/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI TIẾT TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG

Số 
TT

Tên và ký hiệu tải sản; 
quy mô, công suất (riêng 

đối với thiết bị ghi rõ 
thêm chủng loại, xuất 

xứ, năm sản xuất)

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Giá 
đơn vị 
(đồng)

Tổng 
nguyên 

giá 
(đồng)

Ngày đưa 
tài sản dài 
hạn vào sử 

dụng

Loại vốn 
đầu tư 
hình 

thành tài 
sản

Đơn vị tiếp 
nhận sử 

dụng (nếu 
có)

1
2
...

...

...

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 06/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI TIẾT TÀI SẢN NGẮN HẠN

Số 
TT Danh mục Đơn vị 

tính Số lượng Giá đơn vị 
(đồng)

Giá trị 
(đồng)

Đơn vị tiếp nhận 
sử dụng (nếu có)

1

2

...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào biểu.
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Mẫu số 07/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI TIẾT VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG

Số TT Danh mục Đơn vị 
tính Số lượng Giá đơn vị 

(đồng)
Giá trị còn 
lại (đồng)

Đơn vị tiếp nhận hoặc xử 
lý theo quy định (nếu có)

I Vật tư, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận

1

2

...

II Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định

1

2

...

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào biểu.
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Mẫu số 08/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị: đồng

Công nợ đến ngày 
khoá sổ lập báo cáo 

quyết toán
Số 
TT

Tên cá nhân, đơn 
vị thực hiện

Nội dung 
công việc, hợp 

đồng thực 
hiện

Giá trị đề nghị 
quyết toán

Vốn đã giải 
ngân

Phải trả Phải thu

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 = 4-5 7=5-4 8

1

2

...

Tổng cộng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có" vào biểu
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Mẫu số 09/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO
Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Dự án:...
(Dùng cho dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn 

không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu)

I. Văn bản pháp lý:
Số 
TT Tên văn bản Số, ngày, tháng, 

năm ban hành Tên cơ quan ban hành

I Hồ sơ pháp lý

1 Quyết định phê duyệt dự án, dự toán

2 Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu 
tư dự án

3 Văn bản phê duyệt đề cương (đối với nhiệm 
vụ quy hoạch)

4 Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

5 Văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc 
nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

6 Văn bản cho phép huỷ bỏ hoặc dừng thực hiện 
vĩnh viễn

7 Các văn bản khác có liên quan

...

II Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có)

1 ...

... ....

III

Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán 
nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ 
quan pháp luật (trường hợp không có thì phải 
ghi cụ thể là “không có”)

1 ....

.... ....
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II. Thực hiện đầu tư

1. Vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng

Số TT Nội dung

Tổng mức đầu tư của 
dự án (dự án thành 

phần, tiểu dự án độc 
lập) hoặc dự toán 

(công trình, hạng mục 
công trình độc lập) 

được phê duyệt hoặc 
điều chỉnh lần cuối

Vốn kế 
hoạch 
được 
giao

Vốn đã 
giải 
ngân

Tổng cộng

1 Vốn đầu tư công

1.1 Vốn ngân sách nhà nước

- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn)
+ Vốn...
+ Vốn...
- Vốn ngân sách địa phương

1.2
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công tập dành để đầu tư 
theo quy định của pháp luật

2 Vốn khác (nếu có)

2.1 Vốn...

2.2 Vốn...

2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị: đồng

Số TT Nội dung chi phí

Tổng mức đầu tư của dự án 
(dự án thành phần, tiểu dự 
án độc lập) hoặc dự toán 

(công trình, hạng mục công 
trình độc lập) được phê 

duyệt hoặc điều chỉnh lần 
cuối

Giá trị đề 
nghị 
quyết 
toán

Giá trị đề nghị quyết toán tăng 
(+), giảm (-) so với tổng mức 
đầu tư của dự án (dự án thành 
phần, tiểu dự án độc lập), dự 

toán (công trình, hạng mục công 
trình độc lập) được phê duyệt 
phê hoặc điều chỉnh lần cuối

1 2 3 4 5 = 4-3
Tổng số

1 Bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư

2 Xây dựng

3 Thiết bị
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4 Quản lý dự án

5 Tư vấn

6 Chi phí khác

7 Dự phòng

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (nếu có):

Số TT Nhóm Giá trị tài sản (đồng)

Tổng số

1 Tài sản dài hạn (tài sản cố định)

2 Tài sản ngắn hạn

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:
4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:
4.2. Chi phí không tạo nên tài sản:
5. Các nội dung khác: (nếu có).
III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:
1. Tình hình thực hiện dự án:
- Thuận lợi, khó khăn:
- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt:
+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, 

đấu thầu, vốn đầu tư, tổng mức đầu tư.
+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt.
+ Những thay đổi về các nội dung chi phí đã thực hiện.
+ Thay đổi khác.
2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tại Luật Ngân sách 

nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.
3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có):

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 11/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Số: ... /QĐ-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc 

lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiểu dự án 
độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành

- Tên dự án:...
- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình 

độc lập hoàn thành (nếu có):...
- Chủ đầu tư:...
- Địa điểm xây dựng:...
- Thời gian (ngày, tháng, năm) khởi công, hoàn thành (thực tế):... -...
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT Nội dung

Tổng mức đầu tư của dự án (dự án 
thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc 
dự toán (công trình, hạng mục công 
trình độc lập) được phê duyệt hoặc 

điều chỉnh lần cuối

Giá trị quyết toán 
được 

phê duyệt

Tổng số

1 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

2 Xây dựng

3 Thiết bị

4 Quản lý dự án
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5 Tư vấn

6 Chi phí khác

7 Dự phòng

2. Vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng

Thực hiện

Số 
TT Nội dung

Tổng mức đầu tư của 
dự án (dự án thành 

phần, tiểu dự án độc 
lập) hoặc dự toán 
(công trình, hạng 

mục công trình độc 
lập) được phê duyệt 
hoặc điều chỉnh lần 

cuối

Giá trị 
quyết 
toán 
được 
phê 

duyệt

Số vốn 
đã giải 
ngân

Số vốn còn 
được giải 

ngân so với 
giá trị quyết 
toán được 
phê duyệt

Số vốn phải 
thu hồi so 
với giá trị 
quyết toán 
được phê 

duyệt

l 2 3 4 5 6=4-5 7 = 5-4
Tổng số

1 Vốn đầu tư công

1.1 Vốn Ngân sách nhà nước

- Vốn ngân sách trung 
ương (ghi chi tiết vốn)
+ Vốn...
+ Vốn...
- Vốn ngân sách địa 
phương

1.2

Vốn từ nguồn thu hợp 
pháp của các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập dành để đầu tư 
theo quy định của pháp 
luật

2 Vốn khác (nếu có)

2.1 Vốn...

2.2 Vốn...

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư
Đơn vị tính: đồng

Thuộc chủ đầu tư quản lý 
(nếu có)

Giao đơn vị khác quản lý 
(nếu có)

Số TT Nội dung
Giá trị 
thực tế

Giá trị quy 
đổi (nếu có) Giá trị thực tế Giá trị quy đổi 

(nếu có)
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Tổng số
1 Tài sản dài hạn (tài sản cố định)

2 Tài sản ngắn hạn

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: ...

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: ...

5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có)
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1 .Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:
Đơn vị tính: đồng

Số TT Nội dung Số tiền Ghi chú

Tổng số

1 Vốn đầu tư công

1.1 Vốn Ngân sách nhà nước

- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết 
vốn)

+ Vốn ..

+ Vốn...

- Vốn ngân sách địa phương

1.2
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

2 Vốn khác (nếu có)

2.1 Vốn...

2.2 Vốn...

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ...:

- Tổng nợ phải thu: ... đồng.

- Tổng nợ phải trả: ... đồng.
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Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục 
số ... kèm theo (nếu có).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (nếu có)
Được phép ghi tăng tài sản: ...

Đơn vị tính: đồng
Số 
TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn

1

2

...

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan.
4. Các nghiệp vụ khác (nếu có).
Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:
(Ghi theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Nghị định 
số 99/2021/NĐ-CP 
ngày 11/11/2021 của Chính phủ)

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ 
DUYỆT QUYẾT TOÁN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 13/QTDA
(Kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THẨM TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU GIAO NHẬN
Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án: ...
Tên dự án: ...
Mã dự án: ...
Dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình (nếu có):...
Tổng mức đầu tư, dự toán (công trình, hạng mục công trình) được phê duyệt: 

... Thời gian khởi công: ... Thời gian hoàn thành: ...
Cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư: ...
Ngày lập báo cáo quyết toán: ngày... tháng ... năm ...
Ngày nộp hồ sơ: ngày... tháng ... năm ...

Số TT Danh mục Đơn vị tính Số lượng

I Hồ sơ đã nộp:

1 Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 
thành của chủ đầu tư ngày ... tháng ... năm ...

2 Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành gồm ... biểu 
báo cáo theo quy định

3 Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (ghi 
rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

4

- Tập các hợp đồng: (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số 
nếu đóng quyển).
- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có): (ghi rõ của hợp đồng 
nào).

5

Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn 
thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên 
bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục 
công trình để đưa vào sử dụng (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, 
ghi tổng số nếu đóng quyển).

6
Quyết toán A-B, gồm có:
-

7
- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập (nếu có).
- Ý kiến của chủ đầu tư về báo cáo kiểm toán độc lập.
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8

Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra của cơ quan có thẩm 
quyền, Báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước (Trường 
hợp không có đề nghị ghi rõ trong tờ trình).
- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.

II Hồ sơ còn thiếu:

1

...

III Hồ sơ đề nghị bổ sung:

1

....

Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ... tháng    năm ...

Trong quá trình thẩm tra quyết toán, trường hợp phát hiện thiếu hồ sơ hoặc cần bổ sung hồ sơ, cơ 
quan chủ trì thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm 
bổ sung hồ sơ theo yêu cầu Thời gian thẩm tra quyết toán được tính từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo 
yêu cầu

Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án 
hoàn thành với các nội dung trên đây./.

BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)

BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)
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26. Thủ tục trích nộp các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra vào 
ngân sách nhà nước

26.1 Trình tự thực hiện:
* Đối với cơ quan thanh tra nhà nước:
a) Đối với các khoản thu hồi đã thực nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm 

giữ của cơ quan thanh tra:
Các cơ quan thanh tra nhà nước được mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước 

để tạm giữ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra để chờ xử lý.
Khi có căn cứ kết luận các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước đã sử dụng trái 

phép hoặc bị thất thoát phải thu hồi, hoàn trả ngân sách nhà nước thì người ra quyết định 
thanh tra ra quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ số 
tiền phải thu hồi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được thanh tra phải thực hiện, thời gian 
thực hiện; số tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện theo quy định 
của Luật Khiếu nại. Luật Tố tụng hành chính mà đơn vị được thanh tra không khiếu nại, 
không khởi kiện thì cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện trích từ tài khoản tạm giữ để nộp 
ngân sách nhà nước số tiền phải nộp đã ghi trong quyết định thu hồi.

Sau khi thực hiện trích từ tài khoản tạm giữ để nộp vào ngân sách nhà nước, cơ quan 
thanh tra thông báo bằng văn bản cho đơn vị được thanh tra biết về việc nộp ngân sách nhà 
nước khoản thu hồi theo quyết định của cơ quan thanh tra. Trong văn bản thông báo của 
cơ quan thanh tra nếu thông tin chi tiết từng khoản tiền đã nộp ngân sách nhà nước như số 
quyết định thu hồi, nội dung thu hồi, riêng đối với các dự án xây dựng cơ bản cần nêu thêm 
tên chủ đầu tư, dự án, nguồn vốn, niên độ ngân sách.

b) Đối với các khoản thu hồi đã thực nộp vào ngân sách nhà nước không qua tài 
khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra:

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của cơ 
quan thanh tra kèm theo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và các hồ sơ, chứng từ liên 
quan (nếu có) của các đơn vị được thanh tra, cơ quan thanh tra tổng hợp các khoản đã thu 
hồi về ngân sách nhà nước vào kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra.

Các khoản tiền sai phạm do các cơ quan thanh tra phát hiện mà đơn vị được thanh tra 
nộp vào ngân sách nhà nước ngay trong quá trình thanh tra (khi chưa ban hành kết luận thanh 
tra) trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nêu cụ thể các khoản đã nộp vào trong kết luận 
thanh tra; cơ quan thanh tra tổng hợp các khoản thu hồi này vào kết quả thực hiện xử lý sau 
thanh tra và đối chiếu với cơ quan thuế.

c) Cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

d) Cuối năm, căn cứ kết quả thu hồi đã thực nộp vào ngân sách nhà nước và căn cứ 
mức trích quy định, cơ quan thanh tra nhà nước (trưưởng hợp cơ quan thanh tra nhà nước 
là đơn vị dự toán ngân sách) hoặc cơ quan chủ quản của cơ quan thanh tra nhà nước (trường 
hợp cơ quan thanh tra nhà nước không phải là đơn vị dự toán ngân sách) có văn bản kèm 
theo giấy nộp tiền, chứng từ, tài liệu có liên quan chứng minh việc đã nộp các khoản sai 
phạm vào ngân sách nhà nước có xác nhận của cơ quan liên quan, gửi cơ quan tài chính 
đồng cấp đề nghị được trích kinh phí theo quy định.
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- Đối với cơ quan, đơn vị được thanh tra:
Căn cứ kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của cơ quan thanh tra nhà 

nước, đơn vị được thanh tra có trách nhiệm nộp các khoản sai phạm vào ngân sách nhà 
nước. Khi làm thủ tục nộp tiền, đơn vị được thanh tra ghi đúng nội dung từng khoản nộp 
thực hiện theo cuộc thanh tra, kết luận thanh tra (ghi rõ số, ngày, tháng, năm) trên chứng 
từ nộp tiền.

Căn cứ thời hạn thực hiện kết luận thanh tra được quy định tại Luật Thanh tra năm 
2022, đơn vị được thanh tra lập báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý của cơ quan Thanh tra (kèm theo chứng từ, tài liệu có liên quan chứng minh việc đã 
nộp các khoản sai phạm vào ngân sách nhà nước có xác nhận của các cơ quan có liên quan) 
gửi về đơn vị quản lý cấp trên để tổng hợp báo cáo gửi cơ quan thanh tra đã ban hành kết 
luận thanh tra.

- Cơ quan tài chính: Căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc 
cơ quan chủ quản của cơ quan thanh tra nhà nước kèm theo giấy nộp tiền vào ngân sách 
nhà nước (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) kèm theo chứng từ, 
tài liệu có liên quan chứng minh việc đã nộp các khoản sai phạm vào ngân sách nhà nước 
có xác nhận của các cơ quan có liên quan; căn cứ mức trích được quy định cơ quan tài 
chính các cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định số kinh phí được trích và tổ 
chức thực hiện giao kinh phí được trích cho cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định.

26.2 Cách thức thực hiện: Không quy dịnh
26.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định
26.4 Thời hạn giải quyết: Không quy định
26.5 Đối tượng thực hiện: Các cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định tại Luật 

Thanh tra năm 2022, bao gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra bộ; Thanh tra tỉnh; Thanh 
tra sở; Thanh tra huyện.

26.6 Cơ quan giải quyết: Cơ quan tài chính các cấp
26.7 Kết quả thực hiện: Không quy định
26.8 Phí, lệ phí: Không quy định
26.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
26.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định
26.11 Căn cứ pháp lý: 
Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội Quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát 
hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

27. Thống kê, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước
27.1 Trình tự thực hiện: Không quy định
27.2 Cách thức thực hiện:
Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm kiểm kê 

tài sản vào cuối kỳ kế toán năm và kiểm kê theo quyết định kiểm kê đánh giá lại tài sản 
công của Thủ tướng Chính phủ, xác định tài sản thừa, thiếu và nguyên nhân để xử lý theo 
quy định của pháp luật; thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.
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Việc đánh giá lại giá trị tài sản công được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
b) Nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê 

duyệt;
c) Giao, kiểm kê, điều chuyên tài sản mà tài sản đó chưa được hạch toán trên sổ kế 

toán;
d) Bán, thanh lý tài sản;
đ) Tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên nhân khác;
e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Các tài sản công phải được thống kê, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị gồm:
a) Tài sản công tại cơ quan nhà nước, đon vị lực lượng vũ trang nhân dân (không 

bao gồm tài sản đặc biệt), đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, cơ 
quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy 
định của pháp luật về hội.

b) Tài sản kết cấu hạ tầng;
c) Tài sản công tại doanh nghiệp;
d) Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước.
1. Tài sản phải được thống kê về hiện vật và ghi nhận thông tin phù hợp với tính 

chất, đặc điểm của tài sản gồm:
a) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
b) Đất đai (trừ đất gắn liền với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; đất tại doanh nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 
hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê);

c) Tài nguyên;
d) Tài sản công khác;
2. Bộ Tài chính hướng dẫn các thông tin cần ghi nhận đối với từng loại tài sản trên 

để phục vụ công tác quản lý, đăng nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tải sản 
công.

27.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định
27.4 Đối tượng thực hiện: Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản 

công
27.5 Cơ quan giải quyết: Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công
27.6 Thời hạn giải quyết: cuối kỳ kế toán năm
27.7 Kết quả thực hiện: Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
27.8 Phí, lệ phí: Không quy dịnh
27.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy dịnh
27.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định
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27.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, Luật 
Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

28. Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện được đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư

28.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình điện chuyển giao sớm, 

chậm nhất 60 ngày trước thời điểm thỏa thuận chuyển giao, doanh nghiệp dự án có trách 
nhiệm lập hồ sơ đề nghị chuyển giao, gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển giao, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp dự án và các cơ quan khác 
có liên quan (nếu cần) tổ chức giám định chất lượng, giá trị, tình trạng công trình điện theo 
nguyên tắc, điều kiện thỏa thuận tại hợp đồng dự án.

Trường hợp công trình điện đáp ứng các điều kiện thì thực hiện lập danh mục công 
trình điện chuyển giao và ký biên bản nhận chuyển giao tài sản. Trường hợp công trình điện 
chưa đáp ứng các điều kiện thì lập biên bản xác định các điều kiện chưa đáp ứng để yêu cầu 
doanh nghiệp dự án khắc phục trước khi lập danh mục công trình điện chuyển giao và ký 
biên bản nhận chuyển giao tài sản.

- Chậm nhất 30 ngày trước thời điểm thỏa thuận chuyển giao (đối với công trình 
điện chuyển giao sớm) hoặc trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án theo thời hạn quy định 
tại hợp đồng (đối với các công trình điện còn lại), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đối với 
công trình điện chuyển giao sớm) hoặc cơ quan ký kết hợp đồng (đối với các công trình 
điện còn lại) lập hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương (trong trường 
hợp cơ quan ký kết hợp đồng dự án thuộc trung ương quản lý), Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
(trong trường hợp cơ quan ký kết hợp đồng dự án thuộc địa phương quản lý) quyết định 
xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam.

-Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người 
có thầm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và chuyển giao sang 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Bên giao chủ trì, phối hợp với cơ quan ký kết hợp đồng dự án và Bên nhận thực 
hiện tổ chức bàn giao, tiếp nhận công trình điện kèm theo các hồ sơ theo quy định và lập 
sơ đồ mặt bằng thực trạng công trình điện tại thời điểm giao nhận để làm cơ sở pháp lý cho 
việc vận hành, quản lý sau này. Thời điểm tổ chức bàn giao, tiếp nhận được xác định như 
sau:
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+ Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân 
về tài sản và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Thời điểm thỏa thuận chuyển giao (đối với công trình điện chuyển giao sớm) hoặc 
ngày chấm dứt hợp đồng dự án (đối với các công trình điện còn lại) trong trường hợp đến thời 
điểm thỏa thuận chuyển giao (đối với công trình điện chuyển giao sớm) hoặc đến ngày chấm 
dứt hợp đồng dự án (đối với các công trình điện còn lại) mà cơ quan, người có thẩm quyền chưa 
ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và chuyển giao sang Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam.

28.2 Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
28.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Hồ sơ đề nghị chuyển giao gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm:
+ Văn bản đề nghị chuyển giao công trình điện: 01 bản chính:
+ Báo cáo về tính đáp ứng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo điều kiện quy 

định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP: 01 bản chính.
- Hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện gồm:
+ Văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đối với công trình điện chuyển giao 

sớm) hoặc văn bản của cơ quan ký kết hợp đồng (đối với các công trình điện còn lại) đề 
nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam: 01 bản chính

+ Danh mục công trình điện (tên công trình điện, thông số kỹ thuật, số lượng, giá trị 
công trình điện xác định theo quy định tại khoản 5 Điều này): 01 bản chính;

+ Hồ sơ đề nghỉ chuyển giao (đối với công trình điện chuyển giao sớm) hoặc hồ sơ 
đề nghị chuyển giao công trình điện của doanh nghiệp dự án theo quy định tại Điều 79 
Nghị định số 35/2021/NĐ-CP (đối với các công trình điện còn lại): 01 bản sao

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
28.4 Thời hạn giải quyết: 74 ngày
28.5 Đối tượng thực hiện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Cơ quan ký kết hợp 

đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
28.6 Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương (trong trường 

hợp cơ quan ký kết hợp đồng dự án thuộc trung ương quản lý), Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
(trong trường hợp cơ quan ký kết hợp đồng dự án thuộc địa phương quản lý).

28.7 Kết quả thực hiện: Quyết định chuyển giao
28.8 Phí, Lệ phí: Không quy định
28.9 Tên mẫu đơn, mẫu tô khai: Không quy định
28.10 Yêu cầu điều kiện thực hiện
Công trình điện được chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực phải đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện:
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- Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện 
trong quy hoạch tính tại thời điểm xây dựng hoặc tại thời điểm kiểm tra thực trạng công trình 
điện để chuyển giao (đối với đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kV trở lên và 
Nhà máy điện, thiết bị, lưới điện đầu nối nhà máy điện với hệ thống điện quốc gia và các công 
trình phụ trợ của Nhà máy điện);

- Đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan tại thời điểm kiểm tra thực trạng công 
trình điện để chuyển giao;

- Công trình điện đang vận hành (đang được sử dụng để phát điện, truyền tải điện, 
phân phối điện) bình thường tại thời điểm kiểm tra thực trạng công trình điện để chuyển 
giao;

- Công trình điện không trong tình trạng cầm cổ, thế chấp, bảo lãnh hoặc bảo đảm 
bất kỳ nghĩa vụ nợ nào khác.

28.11 Căn cứ pháp lý: 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, Luật 
Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về chuyển giao 
công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

29. Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
29.1 Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ 

quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề 
nghị thanh toán gửi Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ) để chi trả chi phí xử lý tài sản.

Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.

- Bước 2: Sở Tài chính có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ 
chức bán, thanh lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử 
lý tài sản công.

29.2 Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại bộ phận văn thư.
- Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang (VNPT 

iOffice 4.0)
29.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản 

(trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin 
về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;

+ Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
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+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được duyệt; 
hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 
bản sao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
29.4 Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ.
29.5 Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản.
29.6 Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính (cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ tài 

khoản tạm giữ)
29.7 Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo của Sở Tài chính về việc cấp tiền cho cơ 

quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản
29.8 Phí, lệ phí: Không 
29.9 Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
29.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
29.11 Căn cứ pháp lý:
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Luật số 56/2024/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý Thuế, Luật 
Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc 
quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ quy định việc sắp 
xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất;

- Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định 
phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.

30. Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường đường thủy nội địa

30.1. Trình tự thực hiện:
- Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án khai 

thác tài sản quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2018 
gửi Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giao thông 
vận tải, UBND cấp tỉnh có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này 
gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản.
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- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Bộ Giao 
thông vận tải, UBND cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cho ý kiến về các 
nội dung: Tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự cần thiết, phù hợp của Đề án cho thuê quyền 
khai thác tài sản với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa và pháp luật 
có liên quan; sự phù hợp về cơ sở và phương pháp xác định giá cho thuê quyền khai thác 
tài sản; các nội dung trong Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản cần phải sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan có 
liên quan, Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan được giao quản lý tài 
sản tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Đề án;

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét phê duyệt theo 
thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp Đề án cho thuê quyền khai thác tài 
sản chưa phù hợp;

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét có văn bản 
kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này và ý kiến của các cơ quan có liên 
quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc có văn bản 
chỉ đạo trong trường hợp Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản chưa phù hợp.

30.2.Cách thức thực hiện: Không quy định.
30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án khai thác tài sản: 01 bản chính;
- Đề án khai thác tài sản theo kèm theo: 01 bản chính;
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
30.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ;
30.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao quản lý tài sản.
30.6. Cơ quan giải quyết: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
30.7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Đề án khai thác tài sản
30.8. Phí, lệ phí (nếu có): không
30.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt.
30.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): không
30.11. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa.
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Mẫu:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI,
ỦY BAN NHÂN DÂN…

TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN 
LÝ TÀI SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số:     /….-ĐA ……., ngày …. tháng …. năm ….

ĐỀ ÁN

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
Phương thức khai thác:………1

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

- Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao 
thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, 
sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

- Các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan được giao quản lý tài sản

2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản trong 3 năm gần nhất và kế 
hoạch phát triển trong các năm tiếp theo

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

1.1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa:

a) Tổng quan tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

b) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

1.2. Thực trạng khai thác tài sản: Mô tả thực trạng việc khai thác tài sản và nguồn thu từ việc khai 
thác tài sản theo từng phương thức: Trực tiếp tổ chức khai thác, cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển 
nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản và hình thức khai thác khác (nếu có).

2. Đề xuất phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa2

2.1. Phương án khai thác tài sản:

a) Danh mục tài sản đề nghị khai thác: Tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế 
toán; tình trạng tài sản; phương thức khai thác (trực tiếp tổ chức khai thác/cho thuê quyền khai thác tài 
sản/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác); thời hạn khai thác tài sản;
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b) Sự cần thiết, sự phù hợp của Đề án với chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định của pháp luật 
về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa và pháp luật có 
liên quan.

2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án khai thác:

a) Dự kiến kết quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: nguồn thu, chi 
phí có liên quan đến việc khai thác tài sản (trong đó làm rõ căn cứ và phương pháp xác định nguồn thu, chi 
phí; căn cứ và phương pháp xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn 
quyền khai thác tài sản trong trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền 
khai thác tài sản);

b) Dự kiến số tiền nộp ngân sách nhà nước;

c) Dự kiến số tiền được ưu tiên bố trí vốn từ số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (từ khai thác tài 
sản) trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 
và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

Ghi chú:

1 Mỗi Đề án được lập cho một phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy 
nội địa quy định tại Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

2 Nội dung đề xuất cho phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội 
địa nêu tại điểm nêu trên.
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31. Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng đường thủy nội địa

31.1. Trình tự thực hiện:
- Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản quy định tại khoản 5 Điều này gửi Bộ Giao 
thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giao thông 
vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại khoản 5 
Điều này gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về Đề án chuyển nhượng có thời hạn 
quyền khai thác tài sản;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Bộ Giao 
thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cho ý 
kiến về các nội dung: Tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự cần thiết, phù hợp của Đề án chuyển 
nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định 
của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành giao thông đường 
thủy nội địa và pháp luật có liên quan; sự phù hợp về cơ sở và phương pháp xác định giá 
chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản; các nội dung trong Đề án chuyển 
nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan có 
liên quan, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan được giao 
quản lý tài sản tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Đề án;

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê 
duyệt theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp Đề án chuyển nhượng 
quyền khai thác tài sản chưa phù hợp;

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có 
văn bản kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại khoản 5 Điều này và ý kiến của các cơ quan 
có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo thẩm quyền hoặc có 
văn bản chỉ đạo trong trường hợp Đề án chuyển nhượng quyền khai thác tài sản chưa phù 
hợp;

- Căn cứ Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản được cơ quan, 
người có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 
cơ quan được giao quản lý tài sản tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này và 
ký Hợp đồng chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo quy định của pháp 
luật.

31.2.Cách thức thực hiện: Không quy định.
31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài 

sản: 01 bản chính;
- Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 07 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
31.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ;
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31.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao quản lý tài sản.
31.6. Cơ quan giải quyết: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
31.7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Đề án khai thác tài sản
31.8. Phí, lệ phí (nếu có): không
31.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt.
31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): không
31.11. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa.
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Mẫu:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI,
ỦY BAN NHÂN DÂN…

TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO 
QUẢN LÝ TÀI SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số:     /….-ĐA ……., ngày …. tháng …. năm ….

ĐỀ ÁN

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
Phương thức khai thác:………1

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

- Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông 
đường thủy nội địa năm 2014;

- Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng 
và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

- Các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường thủy nội địa.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan được giao quản lý tài sản

2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản trong 3 năm gần nhất và kế hoạch 
phát triển trong các năm tiếp theo

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

1.1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa:

a) Tổng quan tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

b) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

1.2. Thực trạng khai thác tài sản: Mô tả thực trạng việc khai thác tài sản và nguồn thu từ việc khai thác tài 
sản theo từng phương thức: Trực tiếp tổ chức khai thác, cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng 
có thời hạn quyền khai thác tài sản và hình thức khai thác khác (nếu có).

2. Đề xuất phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa2

2.1. Phương án khai thác tài sản:

a) Danh mục tài sản đề nghị khai thác: Tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; 
tình trạng tài sản; phương thức khai thác (trực tiếp tổ chức khai thác/cho thuê quyền khai thác tài sản/chuyển 
nhượng có thời hạn quyền khai thác); thời hạn khai thác tài sản;
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b) Sự cần thiết, sự phù hợp của Đề án với chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định của pháp luật về quản 
lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án khai thác:

a) Dự kiến kết quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: nguồn thu, chi phí có 
liên quan đến việc khai thác tài sản (trong đó làm rõ căn cứ và phương pháp xác định nguồn thu, chi phí; 
căn cứ và phương pháp xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền 
khai thác tài sản trong trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 
thác tài sản);

b) Dự kiến số tiền nộp ngân sách nhà nước;

c) Dự kiến số tiền được ưu tiên bố trí vốn từ số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (từ khai thác tài sản) trong 
kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát 
triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

Ghi chú:

1 Mỗi Đề án được lập cho một phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 
quy định tại Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

2 Nội dung đề xuất cho phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa nêu tại 
điểm nêu trên.
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32. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong trường hợp bị mất, 
bị hủy hoại

32.1. Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị hủy hoại, cơ quan 

được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại quy định 
tại khoản 3 Điều này; báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 
này xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người 
có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị 
mất, bị hủy hoại;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định xử lý của cơ quan, người có 
thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản theo quy định 
của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 27 Nghị 
định này.

32.2.Cách thức thực hiện: Không quy định.
32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;
- Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản chính;
- Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại tài sản theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;
- Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản sao.
32.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ;
32.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao quản lý tài sản.
32.6. Cơ quan giải quyết: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
32.7. Kết quả thực hiện: Quyết định xử lý tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: 

Tên cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản bị mất, bị hủy hoại; danh mục tài sản bị 
mất, bị hủy hoại được ghi giảm tài sản (tên tài sản; số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại 
theo sổ kế toán); lý do (nguyên nhân) tài sản bị mất, bị hủy hoại; trách nhiệm tổ chức thực 
hiện

32.8. Phí, lệ phí (nếu có): không
32.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt.
32.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): không
32.11. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa.

33. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
33.1. Trình tự thực hiện:
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- Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý quy định tại 
khoản 4 Điều này gửi cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem 
xét, quyết định;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan người 
có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều nay xem xét, quyết định thanh lý tài sản hoặc có 
văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp. Trường hợp vật 
liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản được xử lý theo hình thức điều chuyển cho cơ quan, 
tổ chức, đơn vị ngoài Bộ Giao thông vận tải đối với tài sản thuộc trung ương quản lý, ngoài 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tài sản thuộc địa phương quản lý, Bộ Giao thông vận tải, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị, gửi Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo 
thẩm quyền;

- Căn cứ Quyết định thanh lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan 
được giao quản lý tài sản tổ chức thực hiện việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản và xử lý vật liệu, 
vật tư thu hồi theo quy định. Việc bán vật liệu, vật tư thu hồi được thực hiện theo quy định 
tại Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

33.2.Cách thức thực hiện: Không quy định.
33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản 

chính;
- Danh mục tài sản thanh lý theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này (trong đó nêu rõ lý do thanh lý): 01 bản chính;
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
33.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ;
33.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao quản lý tài sản.
33.6. Cơ quan giải quyết: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
33.7. Kết quả thực hiện: Quyết định thanh lý tài sản gồm những nội dung chủ yếu 

sau đây: Tên cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản thanh lý; danh mục tài sản thanh 
lý (tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, lý do thanh lý); hình thức thanh lý; hình 
thức xử lý vật liệu, vật tư thu hồi; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý; trách nhiệm 
tổ chức thực hiện

33.8. Phí, lệ phí (nếu có): không
33.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt.
33.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): 
Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được thanh lý trong các trường 

hợp sau:
- Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;
- Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa cũ để đầu tư xây dựng 

tài sản mới theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
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- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc 
toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa không sử dụng được theo 
công năng của tài sản;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
33.11. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
thủy nội địa.
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, ỦY BAN NHÂN DÂN...
TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Hình thức xử lý: Thanh lý/Điều chuyển/…

Diện tích 
(m2)

Giá trị (nghìn 
đồng)

Tình 
trạng tài 

sản

Ghi 
chú

STT
Tên tài sản

(Chi tiết theo từng 
loại tài sản)

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng/ 
Khối 
lượng

Năm 
xây 

dựng

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Đất Sàn sử 
dụng

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG CỘNG 
(I+II…)

I Tuyến đường thủy 
nội địa A

1 Cảng thủy nội địa

2 Bến thủy nội địa

3 Âu tàu

4 Khu neo đậu ngoài 
cảng

...

II Tuyến đường thủy 
nội địa B

...

Ghi chú:

- Số lượng/khối lượng kê khai tại cột số 4 đối với tài sản là luồng đường thủy nội địa ghi theo chiều dài 
tuyến luồng.

- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 được áp dụng đối với tài sản gắn liền với đất là diện tích trong quyết 
định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử 
dụng.

- Diện tích sàn sử dụng kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất.

- Nguyên giá, giá trị còn lại kê khai tại cột số 9, cột số 10 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị 
định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

- Tình trạng tài sản tại cột số 11 ghi: Đang sử dụng, hỏng không sử dụng được.
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…., ngày..... tháng..... năm……
XÁC NHẬN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN 
TẢI, ỦY BAN NHÂN DÂN... 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…., ngày..... tháng..... năm…..
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO 
QUẢN LÝ TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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34. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
34.1. Trình tự thực hiện:
- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa cần điều chuyển, cơ 

quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản quy định tại 
khoản 3 Điều này gửi Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc có 
văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp; gửi lấy ý kiến 
của các cơ quan có liên quan để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm a, 
điểm b khoản 2 Điều này xem xét, quyết định điều chuyển tài sản hoặc có văn bản hồi đáp 
trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan, 
người có thẩm quyền, cơ quan có tài sản điều chuyển và cơ quan doanh nghiệp tiếp nhận 
tài sản có trách nhiệm: Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này thực hiện kế toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế 
toán hiện hành; thực hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp 
luật (nếu có); báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

34.2.Cách thức thực hiện: Không quy định.
34.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản 

chính;
- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, doanh nghiệp: 01 bản chính;
- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này (trong đó nêu rõ mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử 
dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp điều chuyển gắn với việc chuyển đổi 
công năng sử dụng tài sản): 01 bản chính;

- Hồ sơ liên quan đến chuyển đổi công năng sử dụng tài sản (trong trường hợp việc điều 
chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản): 01 bản sao;

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
34.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ;
34.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao quản lý tài sản.
34.6. Cơ quan giải quyết: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
34.7. Kết quả thực hiện: 
Quyết định điều chuyển tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên cơ quan được 

giao quản lý tài sản có tài sản điều chuyển; tên cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản 
điều chuyển; danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản; số lượng; tình trạng; nguyên 
giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến 
sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng 
sử dụng tài sản); lý do điều chuyển; trách nhiệm tổ chức thực hiện

34.8. Phí, lệ phí (nếu có): không
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34.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt.
34.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có):  
Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được điều chuyển trong các 

trường hợp sau:
- Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý, phân loại tài sản;
- Tài sản được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không 

hiệu quả;
+ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 

13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường thủy nội địa.



128

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, ỦY BAN NHÂN DÂN...
TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Hình thức xử lý: Thanh lý/Điều chuyển/…

Diện tích 
(m2)

Giá trị (nghìn 
đồng)

Tình 
trạng tài 

sản

Ghi 
chú

STT
Tên tài sản

(Chi tiết theo từng 
loại tài sản)

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng/ 
Khối 
lượng

Năm 
xây 

dựng

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Đất Sàn sử 
dụng

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG CỘNG 
(I+II…)

I Tuyến đường thủy 
nội địa A

1 Cảng thủy nội địa

2 Bến thủy nội địa

3 Âu tàu

4 Khu neo đậu ngoài 
cảng

...

II Tuyến đường thủy 
nội địa B

...

Ghi chú:

- Số lượng/khối lượng kê khai tại cột số 4 đối với tài sản là luồng đường thủy nội địa ghi theo chiều dài 
tuyến luồng.

- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 được áp dụng đối với tài sản gắn liền với đất là diện tích trong quyết 
định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử 
dụng.

- Diện tích sàn sử dụng kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất.

- Nguyên giá, giá trị còn lại kê khai tại cột số 9, cột số 10 xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị 
định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

- Tình trạng tài sản tại cột số 11 ghi: Đang sử dụng, hỏng không sử dụng được.
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…., ngày..... tháng..... năm……
XÁC NHẬN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN 
TẢI, ỦY BAN NHÂN DÂN... 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…., ngày..... tháng..... năm…..
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO 
QUẢN LÝ TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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35. Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc địa phương 
quản lý không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

35.1. Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (đối với 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa hiện có), hoặc 60 ngày kể từ ngày tài 
sản hoàn thành, đưa vào sử dụng (đối với tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm mới sau 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành), Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh chỉ đạo 
cơ quan được giao quản lý tài sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức đang quản lý, 
sử dụng tài sản hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản và lập 01 bộ hồ 
sơ đề nghị giao quản lý tài sản quy định tại khoản 3 Điều này báo cáo Bộ Giao thông vận 
tải, UBND cấp tỉnh. Kinh phí tổ chức, thực hiện việc rà soát, phân loại tài sản được bố trí 
từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao quản lý tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo thẩm quyền;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giao thông 
vận tải, UBND cấp tỉnh có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này 
gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về phương án giao quản lý tài sản đối với tài 
sản thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Bộ Giao 
thông vận tải, UBND cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cho ý kiến theo 
chức năng, nhiệm vụ về phương án giao quản lý tài sản.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan có 
liên quan, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản kèm theo 
bản sao hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này và ý kiến của các cơ quan có liên quan báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án giao quản lý tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định giao quản lý tài sản của cơ quan, 
người có thẩm quyền, Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện 
việc bàn giao, tiếp nhận tài sản thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Việc bàn giao, tiếp 
nhận tài sản được lập thành Biên bản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định này

35.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.
35.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ đề nghị giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa gồm:
- Văn bản đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;
- Biên bản rà soát, phân loại tài sản hoặc hồ sơ tài sản được bàn giao đưa vào sử 

dụng: 01 bản chính;
- Danh mục tài sản đề nghị giao quản lý (tên tài sản; số lượng; tình trạng; nguyên 

giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính;
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao
35.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ.
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35.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao quản lý tài sản.
35.6. Cơ quan giải quyết: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch 

UBND tỉnh.
35.7. Kết quả thực hiện: Nội dung chủ yếu của Quyết định giao quản lý tài sản gồm: 

Tên cơ quan được giao quản lý tài sản; danh mục tài sản giao quản lý (tên tài sản; số lượng 
tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán); trách nhiệm tổ chức thực hiện

35.8. Phí, lệ phí (nếu có): không có.
35.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại tài sản.
35.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): 
Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được giao cho đối tượng quản 

lý như sau:
Toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do Nhà nước đầu tư, 

quản lý (không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp) được giao cho cơ quan 
được giao quản lý tài sản.

35.11.Căn cứ pháp lý: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy 
nội địa.

36. Khai thác quỹ đất, mặt nước để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa

36.1. Trình tự thực hiện:
Cơ quan được giao quản lý tài sản lập Đề án khai thác quỹ đất, mặt nước gửi Bộ 

Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.
36.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.
36.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: không quy định
36.4. Thời hạn giải quyết: không quy định
36.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao quản lý tài sản.
36.6. Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ GTVT, UBND tỉnh.
36.7. Kết quả thực hiện: Nội dung chủ yếu của Đề án khai thác quỹ đất, mặt nước 

gồm:
- Căn cứ, sự cần thiết của Đề án;
- Diện tích đất, mặt nước dự kiến khai thác;
- Hình thức sử dụng đất, mặt nước;
- Tổng mức đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;
- Dự kiến số tiền thu được từ việc khai thác quỹ đất, mặt nước;
- Các thông tin khác liên quan đến việc khai thác quỹ đất, mặt nước;
- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
36.8. Phí, lệ phí (nếu có): không có.
36.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
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36.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): Việc khai thác quỹ đất, mặt nước để 
tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được thực hiện 
theo quy định tại Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai

36.11.Căn cứ pháp lý: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy 
nội địa.

37. Thu hồi tài sản để giao cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư vốn 
nhà nước vào doanh nghiệp

37.1. Trình tự thực hiện:
37.1.1 Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án đầu tư bổ sung 

vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bằng giá trị tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ mà tài sản đã giao cho cơ quan quản lý tài sản quy 
định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 thì phải thực hiện 
thu hồi hoặc điều chuyển tài sản đó để giao cho doanh nghiệp.

37.1.2 Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp được giao tài sản 
theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh: trình tự, thủ tục thực hiện thực hiện theo khoản 3 Điều 22 Nghị định số 
44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường 
hợp đề nghị thu hồi tài sản chưa phù hợp.

- Căn cứ quyết định thu hồi tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, Bộ Giao 
thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan đại diện chủ sở hữu) thực hiện đầu tư bổ 
sung vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về giao thông đường bộ và pháp luật khác có liên quan.

37.1.3 Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp được giao tài sản 
theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không phải là Bộ Giao thông vận 
tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024.

Căn cứ quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, Bộ, cơ 
quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh 
nghiệp thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về giao thông đường bộ và 
pháp luật khác có liên quan.

37.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.
37.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Trường hợp theo mục 37.1.2:
+ Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thu hồi tài sản: 01 bản chính;
+ Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có): 01 bản 

chính;
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+ Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản do cơ 
quan quản lý tài sản cấp huyện hoặc cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản lý) về việc đề nghị 
thu hồi tài sản: 01 bản chính;

Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được cơ quan đại diện 
chủ sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều này).

+ Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu kèm theo: 01 bản chính;
+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao
- Trường hợp theo mục 37.1.3:
+ Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 01 bản 

chính;
+ Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) về việc 

đề nghị điều chuyển tài sản: 01 bản chính;
+ Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản do cơ 

quan quản lý tài sản cấp huyện hoặc cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản lý) về việc đề nghị 
điều chuyển tài sản: 01 bản chính;

+ Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó về việc đề nghị được tiếp nhận tài sản: 01 bản chính. Trường hợp 
việc điều chuyển tài sản do thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý, phân loại đường 
bộ thì không bắt buộc phải có văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan tiếp nhận 
tài sản;

+ Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được cơ quan 
đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp điều chuyển theo quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều này): 01 bản sao;

+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định này do cơ quan quản lý tài sản lập: 01 bản chính;

+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.
37.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ.
37.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan được giao quản lý tài sản.
37.6. Cơ quan giải quyết: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh.
37.7. Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
37.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.
37.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh mục tài sản đề nghị thu hồi.
37.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): không
37.11. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.



134

Mẫu:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH/THÀNH PHỐ

CƠ QUAN …….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

…….., ngày … tháng … năm ….

DANH MỤC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/SỬ DỤNG ĐỂ THAM GIA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

1. Danh mục tài sản đề nghị xử lý/sử dụng để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư:

Diện tích
(m2)

Giá trị
(đồng)

Tình 
trạng sử 
dụng của 

tài sản

Hình thức 
xử lý/sử 
dụng tài 
sản để 

tham gia 
dự án đầu 

tư theo 
phương 
thức đối 
tác công 

tư

Lý do xử 
lý1/ sử 

dụng tài 
sản để 

tham gia 
dự án đầu 

tư theo 
phương 
thức đối 
tác công 

tư

STT

Tài sản 
(Chi tiết 
theo từng 
loại tài 

sản)

Địa 
chỉ

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Loại/ 
cấp/ 
hạng

Số 
lượng/ 
Chiều 
dài...

Đất
Sàn sử 
dụng 
nhà

Cầu, 
hầm, bãi 
đỗ xe...

Nguyên 
giá

Giá trị còn 
lại 

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

              

              

 Tổng 
cộng             

2. Các hồ sơ liên quan đến việc xử lý/sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư:

…………………………………………………………………………………….

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

…………………………………………………………………………………….

 NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________________

1 Ghi cụ thể thuộc trường hợp nào tương ứng với từng hình thức xử lý tài sản.
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